
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CỦ CHI

 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  SDK  Cơ sở sản xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

 Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT) 

 Số lượng trúng 

thầu 

1 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

ACLT201 Aclasta Zoledronic acid 5mg/100ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Tiêm Hộp 1 chai 100ml VN-21917-19 Fresenius Kabi Austria GmbH Áo
174/QĐ-

BVKV
Chai E         6.761.489                       50 

2 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

ACTT223 Actilyse Alteplase 50mg

Bột đông khô 

và dung môi 

pha tiêm 

truyền

Tiêm

Hộp gồm 1 lọ bột 

đông khô và 1 lọ 

nƣớc cất pha tiêm

QLSP-948-16
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Lọ V       10.323.588                     100 

3 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

ADLT229 Adalat LA 30mg Nifedipin 30mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-20385-17 Bayer AG Đức
174/QĐ-

BVKV
Viên V                9.454                38.000 

4 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

APRT239 Aprovel Irbesartan 150mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-16719-13 Sanofi Winthrop Industrie Pháp

174/QĐ-

BVKV
Viên E                9.561                70.000 

5 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

APRT241 Aprovel Irbesartan 300mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-16720-13 Sanofi Winthrop Industrie Pháp

174/QĐ-

BVKV
Viên E              14.342                25.000 

6 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

AUGT235 Augmentin 1g
Amoxicilin + acid 

clavulanic
875mg; 125mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 7 viên VN-20517-17

SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals
Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E              16.680                50.000 

7 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

AUMT221
Augmentin 625mg 

tablets

Amoxicilin + acid 

clavulanic
500mg; 125mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 7 viên VN-20169-16 SmithKline Beecham Limited Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E              11.936                40.000 

8 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

AVET231 Avelox Moxifloxacin 400mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 5 viên VN-19011-15 Bayer AG Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E              52.500                  3.000 

9 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

AVET233 Avelox Moxifloxacin* 400mg/250ml

Dung dịch 

truyền tĩnh 

mạch

Tiêm Hộp 1 chai 250ml VN-18602-15 Bayer AG Đức
174/QĐ-

BVKV
Chai E            367.500                  2.000 

10 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

BERT227 Berodual
Fenoterol + 

ipratropium

0,02mg/nhát xịt; 

0,05mg/nhát xịt

Dung dịch khí 

dung
Khí dung

Hộp 1 bình xịt 200 

nhát xịt (10ml)
VN-17269-13

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Bình E            132.323                  2.000 

11 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

BEZT257 Betaloc Zok 25mg Metoprolol 23,75mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 1 vỉ x 14 viên VN-17243-13 ASTRAZENECA AB Thụy Điển
174/QĐ-

BVKV
Viên E                4.389                40.000 

12 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

BEZT259 Betaloc Zok 50mg Metoprolol 47,5mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên 730110022123 ASTRAZENECA AB Thụy Điển
174/QĐ-

BVKV
Viên E                5.490                30.000 

DANH MỤC GIÁ THẦU THUỐC BỆNH VIỆN 2024 (Lần 2)

 Gói thầu thuốc Biệt dược gốc mua sắm bổ sung (lần 3) năm 2023 - 2024 
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 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  SDK  Cơ sở sản xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

 Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT) 

 Số lượng trúng 

thầu 

13 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

COAT243 CoAprovel
Irbesartan + 

hydroclorothiazid
150mg; 12,5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-16721-13 Sanofi Winthrop Industrie Pháp

174/QĐ-

BVKV
Viên E                9.561                45.000 

14 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

COMT395 Concor 5mg Bisoprolol 5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-17521-13 Merck Healthcare KGaA

ĐỨC, 

ĐÓNG GÓI 

ÁO

174/QĐ-

BVKV
Viên E                4.290                80.000 

15 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

COCT219 Concor Cor Bisoprolol 2,5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-18023-14 Merck Healthcare KGaA

ĐỨC, 

ĐÓNG GÓI 

ÁO

174/QĐ-

BVKV
Viên E                3.147              100.000 

16 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc hoặc TĐĐT (2022-

2023_1168/QĐ-BVKV - 

05/9/2023)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

COMT407 Cozaar 50mg Losartan 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-20570-17 Merck Sharp & Dohme Ltd. Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E                8.370                14.636 

17 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

COMT409 Cozaar 50mg Losartan 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-20570-17 Merck Sharp & Dohme Ltd. Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E                8.370                30.000 

18 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

CRAT209 Cravit Levofloxacin 25mg/5ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 5 ml VN-19340-15

SANTEN 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.- NHÀ MÁY NOTO

Nhật
174/QĐ-

BVKV
Lọ E              88.515                     600 

19 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

CURT201 Curosurf

Surfactant 

(Phospholipid chiết 

xuất từ phổi lợn)

120mg/1,5ml

Hỗn dịch bơm 

ống nội khí 

quản

Đƣờng 

nội khí 

quản

Hộp 1 lọ 1,5ml VN-18909-15 Chiesi Farmaceutici S.p.A Ý
174/QĐ-

BVKV
Lọ E       13.990.000                       20 

20 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

DECT245 Depakine Chrono
Valproat natri + 

valproic acid
333mg; 145mg

Viên nén bao 

phim phóng 

thích kéo dài

Uống Hộp 1 lọ 30 viên VN-16477-13 Sanofi Winthrop Industrie Pháp
174/QĐ-

BVKV
Viên E                6.972                90.000 

21 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

DUPT257 Duphaston Dydrogesteron 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 20 viên 870110067423 Abbott Biologicals B.V Hà lan

174/QĐ-

BVKV
Viên E                7.728                14.600 

22 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

DUPT255 Duphaston Dydrogesteron 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 20 viên VN-21159-18 Abbott Biologicals B.V Hà lan

174/QĐ-

BVKV
Viên E                7.728                  5.400 

23 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

FORT249 Forxiga Dapagliflozin 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN3-37-18 AstraZeneca Pharmaceuticals LP

CSSX: Mỹ, 

đóng gói: 

Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E              19.000                  2.000 

24 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

FORT251 Forxiga Dapagliflozin 5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN3-38-18 AstraZeneca Pharmaceuticals LP

CSSX: Mỹ, 

đóng gói: 

Anh

174/QĐ-

BVKV
Viên E              19.000                  2.000 

25 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

GLXT209
Glucophage XR 

1000mg
Metformin 1000mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-21910-19 Merck Sante s.a.s Pháp
174/QĐ-

BVKV
Viên E                4.843              120.000 

26 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

GLXT211
Glucophage XR 

750mg
Metformin 750mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 2 vỉ x 15 viên VN-21911-19 Merck Sante s.a.s Pháp
174/QĐ-

BVKV
Viên E                3.677                90.000 
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 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  SDK  Cơ sở sản xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

 Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT) 

 Số lượng trúng 

thầu 

27 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

HYAT201 Hyalgan Natri hyaluronat 20mg/ 2ml

Dung dịch 

tiêm trong 

khớp

Tiêm
Hộp 1 ống tiêm 

bơm đầy sẵn 2ml
VN-11857-11 FIDIA FARMACEUTICI S.p.A Italy

174/QĐ-

BVKV
Ống E         1.045.000                  1.000 

28 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

JART221 Jardiance Empagliflozin 25mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN2-606-17

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E              26.533                  2.000 

29 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

JART219 Jardiance Empagliflozin 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN2-605-17

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E              23.072                  2.000 

30 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

LIMT241 Lipanthyl 200M Fenofibrat 200mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 2 vỉ x 15 viên VN-17205-13 Recipharm Fontaine Pháp

174/QĐ-

BVKV
Viên E                7.053                20.000 

31 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

LIST247
Lipanthyl supra 

160mg
Fenofibrat 160mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-15514-12 Recipharm Fontaine Pháp

174/QĐ-

BVKV
Viên E              10.058                30.000 

32 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MICT267 Micardis Telmisartan 40mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-18820-15
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E                9.832                50.000 

33 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MICT269 Micardis Telmisartan 80mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-18821-15
Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E              14.848                40.000 

34 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

NEBT219 Nebilet Nebivolol 5mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 14 viên VN-19377-15 Berlin Chemie AG Đức
174/QĐ-

BVKV
Viên E                7.600                50.000 

35 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

NEXT227 Nexium Esomeprazol 40mg

Bột pha dung 

dịch 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Tiêm
Hộp 1 lọ bột pha 

tiêm 5ml
VN-15719-12 ASTRAZENECA AB Thụy Điển

174/QĐ-

BVKV
Lọ E            153.560                  7.000 

36 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

SANT241 Sanlein 0,1 Natri hyaluronat 5mg/5ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 5ml VN-17157-13

SANTEN 

PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.- NHÀ MÁY NOTO

Nhật
174/QĐ-

BVKV
Lọ E              62.158                     630 

37 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

SEET269
Seretide Evohaler DC 

25/250 mcg

Salmeterol+ 

fluticason propionat
25mcg; 250mcg

Thuốc phun 

mù định liều 

hệ hỗn dịch

Dạng hít
Hộp 1 bình 120 

liều xịt
VN-22403-19 Glaxo Wellcome SA, Tây Ban Nha

174/QĐ-

BVKV
Bình Xịt E            278.090                  4.000 

38 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

SEVT235 Sevorane Sevofluran 100% w/w (250ml)

Dƣợc chất 

lỏng nguyên 

chất dùng để 

hít

Đƣờng 

hô hấp
Hộp 1 chai 250ml 800114034723 Abbvie S.r.l Ý

174/QĐ-

BVKV
Chai V         3.578.600                       73 

39 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

TAZT215 Tazocin
Piperacilin + 

tazobactam*
4g; 0,5g

Bột đông khô 

pha tiêm
Tiêm

Bột đông khô pha 

tiêm
800110074023 Wyeth Lederle S.R.L Ý

174/QĐ-

BVKV
Lọ E            223.700                     700 

40 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

TAZT207 Tazocin
Piperacilin + 

tazobactam*
4g; 0,5g

Bột đông khô 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ VN-20594-17 Wyeth Lederle S.R.L Ý

174/QĐ-

BVKV
Lọ E            223.700                     300 
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41 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TOBT249 Tobradex
Tobramycin + 

dexamethason
(3mg; 1mg)/1ml

Hỗn dịch nhỏ 

mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml VN-20587-17 S.A. Alcon-Couvreur N.V BỈ

174/QĐ-

BVKV
Lọ E              47.300                  1.500 

42 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TOBT247 Tobradex
Tobramycin + 

dexamethason
(3mg; 1mg)/gram Mỡ tra mắt Nhỏ mắt Hộp 1 tuýp 3,5g VN-21629-18 S.A Alcon-Couvreur N.V BỈ

174/QĐ-

BVKV
Tuýp E              52.300                  1.000 

43 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TOBT251 Tobrex Tobramycin 3mg/ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 5ml VN-19385-15 S.A. Alcon-Couvreur N.V BỈ

174/QĐ-

BVKV
Lọ E              39.999                  3.000 

44 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TRDT201 Trajenta Duo
Linagliptin + 

metformin
2,5mg; 850mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 lọ 14 viên VN2-498-16

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E                9.686                15.000 

45 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TRDT205 Trajenta Duo
Linagliptin + 

metformin
2,5mg; 1000mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 lọ 14 viên 400110085623

Boehringer Ingelheim Pharma 

GmbH & Co. KG
Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E                9.686                10.000 

46 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

UNAT221 Unasyn
Ampicilin + 

sulbactam
1g; 0,5g

Thuốc bột 

pha tiêm, 

truyền

Tiêm Hộp 1 lọ VN-20843-17 Haupt Pharma Latina S.r.l Ý
174/QĐ-

BVKV
Lọ E              65.999                  3.000 

47 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

VEIT221 Ventolin Inhaler Salbutamol (sulfat) 100mcg/liều xịt

Hỗn dịch xịt 

qua bình định 

liều điều áp

Đƣờng 

hô hấp

Hộp 1 bình xịt 200 

liều
VN-18791-15 Glaxo Wellcome S.A. Tây Ban Nha

174/QĐ-

BVKV
Bình Xịt E              76.379                  2.480 

48 Biệt dƣợc gốc

Gói thầu thuốc Biệt dƣợc 

gốc mua sắm bổ sung (lần 

3) 174/QĐ-BVKV 

(09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

XART219 Xarelto Rivaroxaban 20mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 14 viên VN-19014-15 Bayer AG Đức

174/QĐ-

BVKV
Viên E              58.000                  8.000 

49 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN

A.DT213 A.T Domperidon Domperidon 5mg/5ml Hỗn dịch uống Uống Hộp 1 chai x 30 ml 893110275423
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                4.250                  1.225 

50 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH SK 

Quốc Tế
ACMT241 Aceralgin 400mg Aciclovir 400mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên GC-315-19

(Cơ sở nhận gia công): Công ty 

TNHH Medochemie (Viễn 

Đông)

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.000                90.000 

51 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

ACET255 Acetab 650
Paracetamol 

(acetaminophen)
650mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-26090-17

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   165              546.000 

52 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

ADMT207 Adrenalin 5mg/5ml Adrenalin 5mg/5ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 

5ml
893110200523

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V              22.000                  1.000 

53 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGNT209 Agi- neurin
Vitamin B1 + B6 + 

B12
125mg; 125mg; 125mcg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên 893110201024

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên N                   230              363.600 

54 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGNT207 Agi- neurin
Vitamin B1 + B6 + 

B12
125mg; 125mg; 125mcg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-23485-15

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên N                   230              600.000 

Gói thầu thuốc Generic mua sắm bổ sung (lần 3) năm 2023 - 2024
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55 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGIT325 Agicetam 1200 Piracetam 1200mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-32772-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   645              120.000 

56 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGIT323 Agilosart 50 Losartan 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 4 vỉ x 10 viên VD-32776-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   196              350.000 

57 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGIT327 Agimdogyl
Spiramycin + 

metronidazol
750.000IU; 125mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 10 

viên
893115255923

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.050                50.000 

58 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AGIT321 Agiosmin Diosmin + hesperidin 450mg; 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 4 vỉ x 15 viên VD-34645-20

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   800              500.000 

59 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

ALCT217 Alcaine 0,5%
Proparacain(hydroclo

rid)
0,5 % (w/v)

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15ml VN-21093-18 SA Alcon-Couvreur NV BỈ

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              39.380                     250 

60 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

ALGT213

Algotra 

37,5mg/325mg (Cơ 

sở sản xuất bán thành 

phẩm Paracetamol-

Povidone (Compap 

PVP3): Mallinckrodt

Paracetamol + 

tramadol
325mg; 37,5mg  Viên nén sủi Uống Hộp 1 tuýp 20 viên VN-20977-18

S.M.B Technology SA (Cơ sở 

sản xuất bán thành phẩm 

Paracetamol-Povidone 

(Compap PVP3): Mallinckrodt 

Inc; địa chỉ: Greenville Plant, 

Covidien, 100 Louis Latzer 

Drive, Greenville Illinois 62246, 

Mỹ)

Belgium
175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.820                50.000 

61 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

ALKT201 Alkidazol Cefpodoxim 480mg/60ml

Thuốc bột 

pha hỗn dịch 

uống

Uống
Hộp 1 lọ để pha 60 

ml hỗn dịch uống
VD-31221-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Trung ƣơng 2
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              66.990                  5.000 

62 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

AMMT251 Amaloris 5mg/10mg
Amlodipin+ 

atorvastatin
5mg; 10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 383110181023 KRKA,D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.300              100.000 

63 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Phân Phối Liên Kết 

Quốc Tế

AMHT205
Ambroxol HCl 

Tablets 30mg
Ambroxol 30mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VN-21346-18 Remedica Ltd Đài Loan

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.050              120.000 

64 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

dƣợc phẩm Nhật 

Tiến

AMDT235 Amdepin Duo
Amlodipin+ 

atorvastatin
5mg; 10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VN-20918-18 Cadila Pharmaceuticals Ltd Ấn Độ

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.700              550.000 

65 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

QUANG ANH

AMAT207

Amoxicillin/ Acid 

clavulanic Sandoz 

GmbH

Amoxicilin + acid 

clavulanic
875mg; 125mg

Cốm pha hỗn 

dịch uống
Uống Hộp 12 gói VN-18082-14 Sandoz GmbH Austria

175/QĐ-

BVKV
Gói E              17.000                80.000 

66 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN DƢỢC 

PHẨM PHẠM 

ANH

APIT229 Apidom Domperidon 10mg Hỗn dịch uống Uống Hộp 30 gói x 10ml VD-30933-18 Công ty cổ phần dƣợc Apimed Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói E                4.400                58.000 
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67 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

APIT227 Apigel-Plus

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

simethicon

(80mg; 80mg; 

8mg)/1ml;10ml
Hỗn dịch uống Uống Hộp 30 gói x 10 ml VD-33983-20 Công ty cổ phần dƣợc Apimed Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Gói N                3.800              450.000 

68 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM META

ARTT217 Artreil Diacerein 50mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-28445-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.454              282.000 

69 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

MEDI GOLDEN
ASBT201 Asbivolon Nebivolol 5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 380110182623

BALKANPHARMA - 

DUPNITSA AD
BULGARIA

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.600              320.000 

70 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

ASPT255 Aspirin 81 Acetylsalicylic acid 81mg
Viên nén bao 

tan trong ruột
Uống

Chai 500 viên (Hộp 

25 vỉ x 20 viên)
893110233323

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                     63              500.000 

71 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM KHƢƠNG 

DUY

ASST217 Aspirin Stella 81 mg Acetylsalicylic acid 81mg

viên nén bao 

phim tan 

trong ruột

Uống Hộp 2 vỉ x 28 viên 893110337023
Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   340           1.206.400 

72 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

ASGT209 Astode 1g Cefpirom 1g

Bột pha 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Tiêm Hộp 1 lọ VN-22550-20 Swiss Parenterals Ltd Ấn Độ
175/QĐ-

BVKV
Lọ E            131.000                  8.000 

73 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

ASGT211 Astode 2g Cefpirom 2g

Bột pha 

tiêm/truyền 

tĩnh mạch

Tiêm Hộp 1 lọ VN-22551-20 Swiss Parenterals Ltd Ấn Độ
175/QĐ-

BVKV
Lọ E            260.000                  5.000 

74 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
ATFT213 Atirlic forte

Magnesi hydroxyd + 

nhôm hydroxyd + 

simethicon

800mg; 800mg; 100mg Hỗn dịch uống Uống Hộp 20 gói x 10g VD-26750-17
CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Gói N                3.898              300.000 

75 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Đầu Tƣ Nhập Khẩu 

Dƣợc Đông Nam Á

ATIT265 Atisalbu Salbutamol (sulfat) 2mg/5ml
Dung dịch 

uống
Uống Hộp 30 gói x 5ml VD-25647-16

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Gói E                3.800              100.000 

76 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN DƢỢC 

PHẨM PHẠM 

ANH

ATET217 Atorpa- E 40/10
Atorvastatin + 

Ezetimibe
40mg; 10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-32756-19 Công ty cổ phần dƣợc Apimed Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.440              120.000 

77 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Y 

Tế Thành Phố Hồ 

Chí Minh

ATOT221 Atovze 40/10
Atorvastatin + 

Ezetimibe
40mg;10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-34579-20 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.500                90.000 

78 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

AZET221 Azenmarol 1 Acenocoumarol 1mg Viên nén Uống

Hộp 3 vỉ x 10 viên; 

Hộp 6 vỉ x 10 viên; 

Hộp 10 vỉ x 10 viên

893110257623

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   265              229.000 

79 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

BAGT209 Bacsulfo 1g/1g
Cefoperazon + 

sulbactam
1g; 1g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ VD-32834-19

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              69.800                20.000 
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80 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

BAST245 Bastinfast 20 Ebastin 20mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-27753-17

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.650              103.000 

81 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm Thiên Kim

BAST243 Basultam
Cefoperazon + 

sulbactam
1g;1g

Bột pha tiêm 

bắp, tĩnh mạch
Tiêm

Hộp 01 lọ bột pha 

tiêm
VN-18017-14 Medochemie Ltd. - Factory C Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            184.900                10.000 

82 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

BEMT235 Beprasan 20mg Rabeprazol 20mg
Viên nén 

kháng dịch vị
Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên VN-21085-18

Lek Pharmaceuticals d.d (Địa 

điểm CSSX: Verovskova 57, 

1526 Ljubljana; Địa điểm cơ sở 

đóng gói và xuất xƣởng lô: 

Trimlini 2D, Lendava, 9220, 

Slovenia)

Slovenia
175/QĐ-

BVKV
Viên E                9.800              120.000 

83 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

BFST233 BFS-Nabica 8,4%
Natri hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)
840mg/10ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 Lọ x 10ml VD-26123-17

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              19.740                  1.000 

84 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm thiết bị 

y tế Âu Việt

BILT205 Bilazin 20 Bilastine 20mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x 10 viên 893110110823
Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                9.000              139.000 

85 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BIRT209 Biragan 150
Paracetamol 

(acetaminophen)
150mg Thuốc đạn Đặt Hộp 2 vỉ x 5 viên VD-21236-14

Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.596                       85 

86 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BIGT201 Bironem 1g Meropenem* 1g
 Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-23138-15

Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              51.387                18.000 

87 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BIRT207 Bironem 500 Meropenem* 500mg
 Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-23139-15

Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              31.290                  2.000 

88 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

BIHT223 Bisoplus HCT 5/12.5
Bisoprolol + 

hydroclorothiazid
5mg; 12,5mg

 Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110049223

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm-Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.394              240.000 

89 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
BIHT219

Bisoprolol/ 

Hydrochlorothiazide 

2.5/6.25 mg

Bisoprolol + 

hydroclorothiazid
2,5mg; 6,25mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110370323 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.000              200.000 

90 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
BIHT221

Bisoprolol/ 

Hydrochlorothiazide 

2.5/6.25 mg

Bisoprolol + 

hydroclorothiazid
2,5mg; 6,25mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-20806-14 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.000 

91 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BITT253 Bitolysis 1,5%
Dung dịch lọc màng 

bụng

1,5g/100 ml; 538 

mg/100 ml; 448mg/100 

ml; 25,7mg/100 ml; 

5,08 mg/100ml (2 lít)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Túi nhựa 2 lít VD-18929-13
Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Túi E              69.993                17.700 
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92 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BITT255 Bitolysis 2,5%
Dung dịch lọc màng 

bụng

2,5g/100 ml; 

538mg/100 ml; 

448mg/100 ml; 

25,7mg/100 ml; 

5,08mg/100ml (2 lít)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Túi nhựa 2 lít VD-18931-13
Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Túi E              69.993                19.500 

93 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

BIVT231 Bivitanpo 100 Losartan 100mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ (nhôm-

PVC/PVdC) x 10 

viên; 3 vỉ (nhôm-

nhôm) x 10 viên

VD-31444-19 Công Ty TNHH BRV Healthcare Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.200              300.000 

94 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

BIMT211 Bixebra 5mg Ivabradin 5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 4 vỉ x 14 viên VN-22877-21 KRKA,D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.250                50.000 

95 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

CACT235
Calci clorid 500mg/ 

5ml
Calci clorid 500mg/ 5ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 50 ống x 5ml VD-22935-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                   838                  4.050 

96 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

CAHT205
Calcium Hasan 

250mg

Calci carbonat+ calci 

gluconolactat
150mg; 1470mg

viên nén sủi 

bọt
Uống Hộp 1 tuýp 12 viên VD-28536-17

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                1.785              194.000 

97 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
CAST233

Calcium Stella 500 

mg

Calci carbonat+ calci 

gluconolactat
300mg; 2940mg

Viên nén sủi 

bọt
Uống

Hộp 1 tuýp x 20 

viên
VD-27518-17

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                3.500              150.000 

98 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

CALT211 Caldihasan
Calci carbonat + 

Vitamin D3

Calci (dƣới dạng Calci 

carbonat 1250mg) 

500mg; Cholecalciferol 

100.000IU/g (Dry 

vitamin D3 100SD/S) 

(tƣơng đƣơng vitamin 

D3 125IU) 1,25mg

Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-34896-20
Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                   840              110.000 

99 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

CAMT261 Carmotop 25mg Metoprolol 25mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-21529-18 S.C. Magistra C & C SRL Romania
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.610              190.000 

100 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

CAMT263 Carmotop 50 mg Metoprolol 50mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-21530-18 S.C. Magistra C & C SRL Romania
175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.200              100.000 

101 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC MỸ PHẨM 

THÁI NHÂN

CACT237 Catioma Cream Mometason furoat 10mg Cream bôi da
Dùng 

ngoài
Hộp 1 tuýp 10g VN-21592-18 Korea Pharma Co., Ltd Korea

175/QĐ-

BVKV
Tuýp E              56.000                  3.600 

102 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

CEGT249 Cefazolin 2g Cefazolin 2g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ x 2g VD-36135-22

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              36.300                15.000 

103 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm SAGORA

CEMT241 Cefdinir 100mg/5ml Cefdinir 100mg/5ml

Thuốc bột 

pha hỗn dịch 

uống

Uống
Hộp 1 lọ 12g pha 

60ml hỗn dịch
VD-30434-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            110.000                  6.000 
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104 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

CEFT281 Cefopefast 1000 Cefoperazon 1000mg Bột pha tiêm Tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ VD-35037-21
Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm 

Tenamyd
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              42.680                38.000 

105 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

CEGT251 Cefoperazone 2g Cefoperazon 2g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ x 2g VD-31710-19

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              88.000                  3.000 

106 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

CEGT257 Cefoperazone 2g Cefoperazon 2g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ, 10 lọ x 2g VD-31710-19

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              85.000                19.000 

107 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

CEGT253 Cefotaxime 1g Cefotaxim 1g Bột pha tiêm Tiêm
Hộp 10 lọ bột dung 

tích 15ml
VD-24229-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E                5.373                18.000 

108 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

CEFT285 Cefpodoxim 200 Cefpodoxim 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
VD-20866-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.589 

109 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

CEFT283 Cefpodoxim 200mg Cefpodoxim 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
893110301623

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.589              180.000 

110 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

CEFT279 Ceftanir Cefdinir 300mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 2 vỉ x 4 viên VD-24957-16 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.300              100.000 

111 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

CEMT243 Cefuroxim 500mg Cefuroxim 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 02 vỉ x 05 

viên, Hộp 04 vỉ x 

05 viên

VD-33928-19
Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm và Sinh Học Y Tế
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.300              100.000 

112 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

CEGT255 Cepemid 1g
Imipenem + 

cilastatin*
0,5 g; 0,5 g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm

Hộp 1 lọ loại dung 

tích 20ml
VD-26896-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              52.000                  6.000 

113 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

CEPT213 Cepmaxlox 100 Cefpodoxim 100mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên VD-31674-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà 

Tây
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.760                60.000 

114 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

CEPT215 Cepoxitil 200 Cefpodoxim 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên VD-24433-16 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E              10.650              190.000 

115 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

ĐẠI BẮC - MIỀN 

NAM

CIST203
Cinnarizine 

Sopharma 25mg
Cinnarizin 25mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 50 viên 380110009623 Sopharma AD BULGARIA

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   693              300.000 

116 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

CIPT257 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg (N3)
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-30407-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   715              175.000 
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117 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

CIPT259 Ciprofloxacin Ciprofloxacin 500mg (N4)
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 50 vỉ x 10 viên VD-32956-19 Công ty cổ phần dƣợc S.Pharm Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   550              200.000 

118 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

COLT235 Colchicin Colchicin 1mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-22172-15
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   265                  8.600 

119 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

COMT399 Comiaryl 2mg/500mg
Glimepirid + 

Metformin
2mg; 500mg (N3)

viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-33885-19

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.390              350.000 

120 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

COMT401 Comiaryl 2mg/500mg
Glimepirid + 

Metformin
2mg; 500mg (N4)

viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-33885-19

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.390              300.000 

121 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ RITA 

PHẠM

COMT405 Cordamil 40 mg
Verapamil 

(hydroclorid)
40mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-23264-22 S.C. AC Helcor S.R.L Romania

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.000                70.000 

122 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Nam Đồng
CORT217 Coryol 12.5mg Carvedilol 12,5mg Viên nén Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên VN-18273-14 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.090              200.000 

123 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Nam Đồng
CORT219 Coryol 6,25mg Carvedilol 6,25mg Viên nén Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên VN-18274-14 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.440              150.000 

124 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

COMT403 Coveram 5mg/5mg
Perindopril + 

amlodipin

Perindopril arginine 

5mg (tƣơng đƣơng 

3,395mg perindopril); 

Amlodipine (dƣới dạng 

amlodipin besilate) 5mg

Viên nén Uống Hộp 1 lọ x 30 viên VN-18635-15 Servier Ireland Industries Ltd Ireland
175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.589                30.000 

125 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

COPT243
Coversyl Plus 

Arginine 5mg/1.25mg

Perindopril + 

indapamid

Perindopril arginine 5 

mg, Indapamide 1,25 

mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 lọ 30 viên VN-18353-14

Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.500                30.000 

126 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
DALT201 Dalyric Pregabalin 75mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110263923 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   930                99.320 

127 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
DALT203 Dalyric Pregabalin 75mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-25091-16 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   930              100.680 

128 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

DAPT205 Dapmyto 350 Daptomycin 350mg
Thuốc tiêm 

đông khô
Tiêm Hộp 1, 3, 5 lọ VD-35577-22

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E         1.350.000                     500 

129 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

DAPT207 Daptomred 500 Daptomycin 500mg

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm Hộp 1 lọ VN-22524-20 Dr. Reddys Laboratories Ltd. Ấn Độ
175/QĐ-

BVKV
Lọ E         1.699.000                     300 

130 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
DECT247 Decolic Trimebutin maleat 24mg

Bột pha hỗn 

dịch uống
Uống Hộp 20 gói 1,15g 893110199724 Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 3/2 Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Gói E                2.100                70.000 
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131 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm U.N.I 

Việt Nam

DEJT201 Denk-air junior 5mg Natri montelukast 5 mg Viên nhai Uống Hộp 2 vỉ x 14 viên VN-22772-21 Denk Pharma GmbH & Co. Kg Đức
175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.000                50.000 

132 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN

DERT209 Derminate Clobetasol propionat 0,05% Kem bôi da
Dùng 

ngoài
Hộp 1 tuýp 10g VD-35578-22

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Tuýp E                8.900                  3.250 

133 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG 

MẠI DƢỢC 

PHẨM PVN

DEST225 Destacure Desloratadin 2,5mg/5ml; 60ml siro Uống Hộp 1 chai 60ml VN-16773-13 Gracure Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ
175/QĐ-

BVKV
Chai E              64.800                  2.000 

134 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

DEMT235 Dexibuprofen 200mg Dexibuprofen 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên 893110216923

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.715              202.000 

135 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

DHXT225 DH-Metglu XR 1000 Metformin 1000mg

viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-27507-17

Công ty TNHH Hasan - 

Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.550           1.000.000 

136 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG 

MẠI VÀ DƢỢC 

PHẨM TÂN 

THÀNH

DILT299

Dianeal Low Calcium 

(2,5mEq/l) Peritoneal 

Dialysis Solution with 

2,5% Dextrose

Dung dịch lọc màng 

bụng

(18,3mg; 2,5g; 5,08mg; 

538mg; 448mg)/100ml 

(5 Lít)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Thùng 2 túi/Túi 5 lít VN-21180-18
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch
Singapore

175/QĐ-

BVKV
Túi E            178.000                  2.100 

137 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

DILT297

Dianeal Low Calcium 

(2,5mEq/l) Peritoneal 

Dialysis Solution with 

2,5% Dextrose

Dung dịch lọc màng 

bụng

(18,3mg; 2,5g; 5,08mg; 

538mg; 448mg)/100ml 

(2 Lít)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Thùng 6 túi 2 lít VN-21180-18
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch
Singapore

175/QĐ-

BVKV
Túi E              78.178                  4.000 

138 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

DILT295

Dianeal Low Calcium 

(2.5mEq/l) Peritoneal 

Dialysis Solution with 

1.5% Dextrose

Dung dịch lọc màng 

bụng

(18,3mg; 1,5g; 5,08mg; 

538mg; 448mg)/100ml 

(2 Lít)

Dung dịch 

thẩm phân 

phúc mạc

Tại chỗ 

(ngâm 

vào 

khoang 

màng 

bụng)

Thùng 6 túi 2 lít VN-21178-18 
Baxter HealthCare SA, 

Singapore branch
Singapore

175/QĐ-

BVKV
Túi E              78.178                  5.000 

139 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

DIMT333 Diazepam 5mg Diazepam 5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-24311-16

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Trung ƣơng Vidipha Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   240                  5.480 

140 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

DICT221 Diclofenac Diclofenac 75mg/3ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 3ml
893110304023

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                   850                  3.000 

141 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Hậu Giang
DILT301 DilodinDHG Diosmin + hesperidin 450mg; 50mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 5 vỉ x 10 viên VD-22030-14

Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu 

Giang - Chi nhánh nhà máy 

Dƣợc phẩm DHG tại Hậu Giang

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.150              450.000 

142 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 

Agimexpharm

DIMT335 Dimobas 1 Repaglinid 1mg Viên nén Uống
Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 6 vỉ, 

10 vỉ x 15 viên
VD-33378-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.050              200.000 
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143 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Minh 

Trí

DIOT225 Diosfort Diosmin 600mg
Viên nén bao 

phim 
Uống Hộp 4 vỉ x 15 viên VD-28020-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.950              300.000 

144 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Tƣờng 

Thành

DIST267 Disthyrox
Levothyroxin (muối 

natri)
100µg Viên nén Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên VD-21846-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà 

Tây
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   292                53.000 

145 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Y 

Tế Thành Phố Hồ 

Chí Minh

DIUT201 Diucatil Rivaroxaban 15mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-36221-22 Công ty TNHH DRP Inter Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E              10.399                10.000 

146 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

thƣơng mại dƣợc 

phẩm Mƣời Tháng 

Ba

DIST263 Diuresin SR Indapamid 1,5mg

Viên nén bao 

phim giải 

phóng kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 590110403123 POLFARMEX S.A Poland
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.050              910.000 

147 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

thƣơng mại dƣợc 

phẩm Mƣời Tháng 

Ba

DIST265 Diuresin SR Indapamid 1,5mg

Viên nén bao 

phim giải 

phóng kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-15794-12 POLFARMEX S.A Poland
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.050 

148 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

DIVT233 Divaser-F Betahistin 16mg Viên nén dài Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên VD-20359-13
Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   540              800.000 

149 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SANTAV
DOMT307 Domuvar Bacillus subtilis 2x10^9 CFU/5ml Hỗn dịch uống Uống

Hộp 8 vỉ x 5 ống x 

5ml
QLSP-902-15

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                5.450 

150 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SANTAV
DOMT309 Domuvar Bacillus subtilis 2x10^9 CFU/5ml Hỗn dịch uống Uống

Hộp 8 vỉ x 5 ống x 

5ml
893400090523

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                5.450              220.000 

151 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

TÂN AN

DRFT205 Dromasm fort Drotaverin clohydrat 80mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-25169-16
Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà 

Tây
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   420              300.000 

152 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

DUOT201 Duobetic 600 Diosmin 600mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110166423

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm BV 

Pharma
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.700              200.000 

153 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng CPC1

DUWT231

Duosol without 

potassium solution 

for haemofiltration

Dung dịch lọc máu 

liên tục (có hoặc 

không có chống đông 

bằng citrat; có hoặc 

không có chứa lactat)

2,34g; 1,1g; 0,51g; 

5,0g; 15,96; 27,47g

Dung dịch 

dùng để lọc 

máu

Tiêm 

truyền

Hộp 2 Túi, Túi 2 

ngăn, Mỗi túi gồm 

1 ngăn chứa 

4445ml dung dịch 

bicarbonat và 1 

ngăn chứa 555ml 

dung dịch điện giải

400110020123 B. Braun Avitum AG Đức
175/QĐ-

BVKV
Túi E            630.000                     460 

154 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

DURT223 Duratocin Carbetocin 100mcg/1ml
Dung dịch 

tiêm tĩnh mạch

Truyền 

tĩnh 

mạch

Hộp 5 lọ x 1ml VN-19945-16 

Cơ sở sản xuất: Ferring địa chỉ: 

Wittland 11, 24109 Kiel, Đức. - 

Cơ sở đóng gói:Ferring 

International Center SA, địa chỉ: 

Chemin de la Vergognausaz 50, 

1162 St-Prex, Thụy Sĩ

Đức
175/QĐ-

BVKV
Lọ E            358.233                     100 
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155 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm thiết bị 

y tế Âu Việt

EBIT217 Ebitac 12.5
Enalapril + 

hydrochlorothiazid
10mg; 12,5mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x 10 viên VN-17895-14 FARMAK JSC Ukraine

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.450                90.000 

156 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

TRUNG ƢƠNG 3

EBIT213 Ebitac 25
Enalapril + 

hydrochlorothiazid
10mg; 25mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x 10 viên VN-17349-13 FARMAK JSC Ukraine

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.507              150.000 

157 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

ELMT217 Elaria 100mg Diclofenac 100mg
Viện đạn đặt 

trực tràng

Đặt hậu 

môn
Hộp 2 vỉ x 5 viên VN-20017-16 Medochemie Ltd Cogols Facility Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E              14.000                  6.400 

158 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

dƣợc phẩm Bến Tre
ENTT239 Enterogolds Bacillus clausii 2 tỷ bào tử

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 6 vỉ x 10 Viên QLSP-955-16

Công ty cổ phần vắc xin và sinh 

phẩm Nha Trang
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                2.569              200.000 

159 NHÓM 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Xuất Nhập Khẩu Y 

Tế Thành Phố Hồ 

Chí Minh

EPHT201

Ephedrine 

Hydrochloride 

Injection 30 mg in 1 

ml

Ephedrin 

(hydroclorid)
30mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 1ml VN-23066-22

Macarthys Laboratories Limited 

T/A Martindale Pharmaceuticals

United 

Kingdom

175/QĐ-

BVKV
Ống E              57.700                     500 

160 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Tƣờng 

Thành

EPET203 Epilepmat EC 500mg Valproat natri 500mg
Viên nén bao 

tan trong ruột
Uống Hộp 6 vỉ x 10 viên 893114129023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM ME DI SUN
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.499              150.000 

161 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

ERAT201 Eraxis Anidulafungin 100mg

Bột đông khô 

pha dung dịch 

truyền

Tiêm Hộp 1 lọ VN3-390-22 Remedica Ltd Mỹ
175/QĐ-

BVKV
Lọ v         3.830.400                     300 

162 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

ERVT201 Ertapenem VCP Ertapenem* 1g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ, Hộp 10 lọ VD-33638-19 

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

VCP
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            520.000                  6.000 

163 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
ESST217 Esseil-10 Cilnidipin 10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-28904-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.380              150.000 

164 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
ESST215 Esseil-5 Cilnidipin 5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-28905-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.500              180.000 

165 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

EUVT203 Euvaltan 40 Valsartan 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 

viên
VD-30261-18 Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 3/2 Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.680              300.000 

166 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

FALT203 Falgankid
Paracetamol 

(acetaminophen)
160mg/10ml

Dung dịch 

uống
Uống

Hộp 4 vỉ x 5 ống 

nhựa x 10ml
VD-21506-14

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                3.150              100.000 

167 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

FAST223 Fasthan 20 Pravastatin 20mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-28021-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.450              110.000 

168 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

dƣợc phẩm Nhật 

Tiến

FATT205 Fatfe Fenofibrat 145mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-36043-22 Công Ty TNHH BRV Healthcare Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.120                91.560 
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169 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

dƣợc phẩm Nhật 

Tiến

FATT207 Fatfe Fenofibrat 145mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-36043-22

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Reliv
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.120              172.440 

170 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

FEFT205 Fefasdin 180 Fexofenadin 180mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-32849-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   585              700.000 

171 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

FEFT207 Fefasdin 60 Fexofenadin 60mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên 893100097023

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   232              200.000 

172 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

FEHT211
Fentanyl - Hameln 

50mcg/ml
Fentanyl 50mcg/ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 10 ml VN-17325-13 Siegfried Hameln GmbH Đức

175/QĐ-

BVKV
Ống V              26.460                  1.340 

173 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

FEMT209
Fentanyl 50 

micrograms/ml
Fentanyl 50mcg/ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 2ml VN-22499-20 Macarthys Laboratories Limited Anh

175/QĐ-

BVKV
Ống V              13.650                  6.000 

174 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM HIỆP 

BÁCH NIÊN

FLUT233 Fluituss Levofloxacin 5mg/ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 5ml VN-22750-21 Rafarm S.A. Hy Lạp

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              84.000                  2.000 

175 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm SAGORA

FLMT209 Fluvastatin 40mg Fluvastatin 40mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 03 vỉ x 10 viên VD-30435-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.750                90.000 

176 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm Minh Tín

FLCT201
Fluvastatin Cap DWP 

20mg
Fluvastatin 20mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 6 vỉ x 10 viên 893110220423

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Wealphar
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.125              350.000 

177 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Đầu Tƣ Nhập Khẩu 

Dƣợc Đông Nam Á

FOTT211 Fotimyd 2000 Cefotiam 2g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-34242-20

Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm 

Tenamyd
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            117.600                10.000 

178 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
GART207 Garnotal Phenobarbital 100 mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-24084-16 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   315                  1.570 

179 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GENT205 Gensler Ramipril 5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-27439-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.380              170.000 

180 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

GIKT215 Gikanin Acetyl leucin 500mg Viên nén Uống Hộp 50 vỉ x 10 viên VD-22909-15
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   360              200.000 

181 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC MỸ PHẨM 

THÁI NHÂN

GIKT217 Gikorcen Ginkgo biloba 120mg
Viên nang 

mềm
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VN-22803-21 Korea Prime Pharm. Co., Ltd. Korea

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.250                80.000 

182 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Việt Hà
GIFT209 Ginkor Fort

Cao ginkgo biloba+ 

heptaminol 

clohydrat+ troxerutin

14mg; 300mg; 300mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-16802-13

BEAUFOUR IPSEN 

INDUSTRIE
France

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.400              100.000 
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183 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

GLIT205 Gliatilin Choline alfoscerat 1000mg/4ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 5 ống 4ml VN-13244-11 Italfarmaco S.P.A Ý

175/QĐ-

BVKV
Ống E              69.300                  2.000 

184 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GLUT333 Glucose 10% Glucose 10g/100ml (500ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

500ml
VD-25876-16

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                9.081                  5.300 

185 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GLUT335 Glucose 30% Glucose 30% (250ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 30 chai 

250ml
VD-23167-15

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E              10.815                  3.700 

186 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GLUT337 Glucose 5% Glucose 5g/100ml (100ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 80 chai 

nhựa 100ml
VD-28252-17

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                7.330                40.000 

187 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GLUT339 Glucose 5% Glucose 5g/100ml (500ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 20 chai 

nhựa 500ml
VD-28252-17

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                7.560                22.600 

188 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
GOST219 Gonsa saflic

Sắt (III) hydroxyd 

polymaltose +acid 

folic

357mg; 0,35mg
Viên nang 

mềm
Uống Hộp 06 vỉ x 10 viên VD-33732-19

Công ty liên doanh dƣợc phẩm 

Mebiphar-Austrapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.450                50.000 

189 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

GOUT221 Gourcuff-2,5 Alfuzosin 2,5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-28911-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.500                30.000 

190 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
GOUT223 Gourcuff-5 Alfuzosin 5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-28912-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.000              106.000 

191 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Việt Hà
GRAT219 Grandaxin Tofisopam 50mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x 10 viên VN-15893-12

Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company
Hungary

175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.000                40.000 

192 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

GUAT205 Guarente-8 Candesartan 8mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-28461-17
Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.970              220.000 

193 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

HADT201 Hadubamol 750 Methocarbamol 750mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên 893110168023

Nhà máy HDPHARMA EU - 

Công ty cổ phần dƣợc vật tƣ y tế 

Hải Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.000              500.000 

194 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

HEMT223 Hemafort

Sắt gluconat + 

mangan gluconat + 

đồng gluconat

Mỗi 60ml chứa: Sắt 

(dƣới dạng Sắt (II) 

gluconat) 300mg; 

Mangan (dƣới dạng 

Mangan gluconat 

dihydrat) 7,98mg; Đồng 

(dƣới dạng đồng 

gluconat) 4,2mg

Dung dịch 

uống
Uống Hộp 1 chai 60ml VD-26987-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

OPV
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai N              38.000                10.000 

195 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

HIMT211
Hidrasec 10mg 

Infants
Racecadotril 10mg

Thuốc bột 

uống
Uống Hộp 16 gói VN-21164-18 SOPHARTEX Pháp

175/QĐ-

BVKV
Gói E                4.894                10.000 
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196 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

HIMT213
Hidrasec 30mg 

Children
Racecadotril 30mg

Thuốc bột 

uống
Uống Hộp 30 gói VN-21165-18 SOPHARTEX Pháp

175/QĐ-

BVKV
Gói E                5.354                20.000 

197 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

HUNT201 Huntelaar Lacidipin 4mg
 Viên nén dài 

bao phim
Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên VD-19661-13

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.400              100.000 

198 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

VẮCXIN THUẬN 

ĐỨC

HUTT295

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)

Huyết thanh kháng 

uốn ván
1500 đvqt

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 20 ống, 2 vỉ x 

1500 đvqt
893410250823

Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              29.043                     300 

199 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

VẮCXIN THUẬN 

ĐỨC

HUTT299

Huyết thanh kháng 

độc tố uốn ván tinh 

chế (SAT)

Huyết thanh kháng 

uốn ván
1500 đvqt

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 20 ống, hai vỉ 

× 1500 đvqt
893410250823

Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              29.043                  7.300 

200 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

VẮCXIN THUẬN 

ĐỨC

HUTT301

Huyết thanh kháng 

nọc rắn lục tre tinh 

chế (SAV)

Huyết thanh kháng 

nọc rắn
1000LD50/lọ

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 lọ × 

1000LD50/lọ
QLSP-0777-14

Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            465.150                  1.200 

201 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
IBMT221 Ibartain MR Irbesartan 150mg

Viên nén tác 

dụng kéo dài
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-7792-09

Công ty TNHH dƣợc phẩm 

Vellpharm Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.150              200.000 

202 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dƣợc phẩm Kim 

Phúc

IDMT205 Idatril 5mg Imidapril 5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-18550-13
Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm và Sinh Học Y Tế
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.500              150.000 

203 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

HIỀN MAI

IMET213 Imedoxim 200 Cefpodoxim 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-27891-17

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.540              200.000 

204 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

HIỀN MAI

IMMT219
Imefed 

250mg/31,25mg

Amoxicilin + acid 

clavulanic
250mg; 31,25mg

Thuốc bột 

pha hỗn dịch 

uống

Uống
Hộp 1 túi x 12 gói 

1g
VD-31714-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Imexpharm Nhà máy 

kháng sinh công nghệ cao Vĩnh 

Lộc

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói E                7.453                40.000 

205 Nhóm 5

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM KHƢƠNG 

DUY

IMIT227
ImmunoHBs 

180IU/ml

Human Hepatitis 

Immunoglobulin
180IU

dung dịch 

tiêm bắp
Tiêm

Hộp 1 lọ 1ml x 

180IU
QLSP-0754-13 Remedica Ltd Italy

175/QĐ-

BVKV
Lọ V         1.700.000                     200 

206 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

IRBT211 Irbelorzed 150/12,5
Irbesartan + 

hydroclorothiazid
150mg; 12,5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-27039-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.659              100.000 

207 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

IRBT209 Irbesartan Irbesartan 150mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-35515-21

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   358              400.000 

208 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM KHƢƠNG 

DUY

ITRT215 Itranstad Itraconazol 100mg
viên nang 

cứng
Uống

Hộp 1 vỉ x 6 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
VD-22671-15

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.000                13.000 

209 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

KAFT203 Kaflovo Levofloxacin 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 5 viên VD-33460-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   980              100.000 

Page 16



 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 

 Dạng bào 

chế 

 Đường 

dùng 
 Dạng trình bày  SDK  Cơ sở sản xuất 

 Nước sản 

xuất 

 Số quyết 

định 

 Đơn vị 

tính 
 VEN 

 Đơn giá 

(VNĐ)

(Có VAT) 

 Số lượng trúng 

thầu 

210 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

THĂNG LONG

KACT245 Kali Clorid kali clorid 500mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-33359-19 Công ty cổ phần dƣợc phẩm 2/9 Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   780                10.000 

211 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TMDV 

THĂNG LONG

KACT247 Kali Clorid kali clorid 500mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-33359-19 Công ty cổ phần dƣợc phẩm 2/9 Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   745                50.000 

212 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

KACT241 Kali clorid 10% Kali clorid 1g/10ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

x 10ml
893110375223

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V                1.678                  8.000 

213 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

KACT243 Kali clorid 10% Kali clorid 1g/10ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

x 10ml
VD-25324-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V                1.678 

214 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

KAVT217 Kavasdin 10 Amlodipin 10mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-20760-14
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   300              200.000 

215 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

KAVT219 Kavasdin 5 Amlodipin 5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-20761-14
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   101              400.000 

216

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

KIBT207

Kim but Pen Needles 

- BD Ultra - Fine Pro 

32G x 4mm

Kim Kim Tiêm Hộp 100 cái Becton, Dickinson and Company Ireland
175/QĐ-

BVKV
Cái E                      -                    9.000 

217 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

LEMT213
Levofloxacin 

500mg/20ml
Levofloxacin 500mg/20ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 20ml VD-33494-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              14.150                20.000 

218 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

LEVT243 Levosulpirid 50 Levosulpirid 50mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-34694-20
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.330                60.000 

219 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
LEVT241 Levpiram Levetiracetam 500mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 5 vỉ x 10 viên VD-25092-16 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.150                60.000 

220 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc NewSun
LICT201 Lichaunox Linezolid* 2mg/ml

Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm

Hộp 1 túi nhựa 

300ml
VN-21245-18

PHARMACEUTICAL WORKS 

POLPHARMA S.A
Ba Lan

175/QĐ-

BVKV
Túi E            420.000                  5.000 

221 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Việt Hà
LIDT239 Lidocain

Lidocain 

(hydroclorid)
3,8g

Thuốc phun 

mù

Dùng 

ngoài
Hộp 1 lọ 38g VN-20499-17

Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company
Hungary

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            159.000                     140 

222 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

LIFT209 Lifecita 400 Piracetam 400mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-30533-18

Công Ty Cổ Phần Dƣợc Phẩm 

Trung Ƣơng 1 - Pharbaco
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.200              324.000 

223 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dƣợc phẩm Kim 

Phúc

LIMT245 Lipotatin 10mg Atorvastatin 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 03 vỉ x 10 viên 893110099223

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm và Sinh Học Y Tế
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   325              400.000 

224 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
LIHT203 Lisiplus HCT 10/12.5

Lisinopril + 

hydroclorothiazid
10mg; 12,5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-17766-12

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.999              100.000 
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225 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm Đan Thanh

LOTT201 Lotemax Loteprednol etabonat 0,5% (5mg/ ml)
Hỗn dịch nhỏ 

mắt
Nhỏ mắt Hộp/ 1 lọ 5ml VN-18326-14 Bausch & Lomb Incorporated Mỹ

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            219.500                     100 

226 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

LUNT211 Lungastic 20 Bambuterol 20mg viên nén Uống
Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên
VD-28564-17

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   903              145.000 

227 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

MABT227 Magnesi B6
Vitamin B6 + 

magnesi (lactat)
5mg; 470mg Viên bao phim Uống Hộp 50 vỉ x 10 viên VD-28004-17 Công ty cổ phần dƣợc S.Pharm Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                   130                80.000 

228 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

MABT229 Magnesi B6
Vitamin B6 + 

magnesi (lactat)
5mg; 470mg Viên bao phim Uống Hộp 50 vỉ x 10 viên 893100322824 Công ty cổ phần dƣợc S.Pharm Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                   130                70.000 

229 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Hậu Giang
MAGT231 Magnesi-B6

Vitamin B6 + 

magnesi (lactat)
5mg; 470mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-21782-14

Công ty Cổ phần Dƣợc Hậu 

Giang - Chi nhánh nhà máy 

Dƣợc phẩm DHG tại Hậu Giang

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên N                   600              200.000 

230 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

MAGT229 Magnesi-BFS 15% Magnesi sulfat 750mg/5ml
Dung dịch 

tiêm

Tiêm 

truyền
Hộp 50 ống x 5ml VD-22694-15

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V                3.700                  1.275 

231 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
MANT221 Mannitol Manitol 20g/100ml

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 30 chai 

250ml
VD-23168-15

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E              21.000                  1.265 

232 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MAST237 Masopen 250/25
Levodopa + 

carbidopa
250mg; 25mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-34476-20

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.428              120.000 

233 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm U.N.I 

Việt Nam

MEMT293 Medoclor 500mg Cefaclor 500mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 2 vỉ x 8 viên VN-17744-14 Medochemie Ltd. - Factory C Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E                9.992              120.000 

234 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm thiết bị 

y tế Âu Việt

MELT229 Melanov-M
Gliclazid + 

Metformin
80mg; 500mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VN-20575-17 Micro Labs Limited India

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.800              180.000 

235 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

METT261 Metformin Metformin 1000mg Viên bao phim Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-31992-19
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   500              700.000 

236 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

MEMT295 Metformin 500mg Metformin 500mg (N4)
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 20 vỉ x 10 viên VD-33619-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   168              650.000 

237 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

MEMT297 Metformin 500mg Metformin 500mg (N3)
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 20 vỉ x 10 viên VD-33619-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   168              400.000 

238 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

MEYT217 Meyernazid
Enalapril + 

hydrochlorothiazid
10mg; 12,5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-34421-20 Công ty liên doanh Meyer-BPC Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.533              100.000 
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239 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

MEYT219 Meyer-Salazin 500 Sulfasalazin 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-33834-19 Công ty liên doanh Meyer-BPC Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.717              100.000 

240 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

SAO MỘC

MHAT201 MHAescin 40 Aescin 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-32611-19 Công ty cổ phần dƣợc Minh Hải Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.390              300.000 

241 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MIBT209 Mibelet Nebivolol 5mg viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 14 viên VD-32411-19

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.239              120.000 

242 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MIMT235 Mibeplen 5mg Felodipin 5mg

viên nén bao 

phim tác dụng 

kéo dài

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110094224
Công ty TNHH liên doanh 

Hasan - Dermapharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.029              150.000 

243 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MIHT203 Mibetel HCT
Telmisartan + 

hydroclorothiazid
40mg; 12,5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ  x 10 viên VD-30848-18

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.780              200.000 

244 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MICT271 Micezym 100
Saccharomyces 

boulardii

100 mg (tƣơng đƣơng 

2,26 x 10^9 CFU)
Thuốc bột Uống Hộp 30 gói x 1,0 g QLSP-947-16

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói N                3.591              350.000 

245 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

MIDT213 Midantin 875/125
Amoxicilin + acid 

clavulanic
875mg; 125mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 

viên
VD-25214-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.097              150.000 

246 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

MIDT211 Midatan 500/125
Amoxicilin + acid 

clavulanic
500mg; 125mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 1 túi x 2 vỉ x 7 

viên
VD-22188-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.647              350.000 

247 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

MILT217 Milepsy 200 Valproat natri 200mg

viên nén bao 

phim tan 

trong ruột

Uống Hộp 3 vỉ  x 10 viên VD-33912-19

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HASAN-

DERMAPHARM

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.323              253.000 

248 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MIXT229 Mixtard 30
Insulin ngƣời trộn, 

hỗn hợp
1000 IU/10ml (N1) Hỗn dịch tiêm Tiêm Hộp 1 lọ x 10ml QLSP-1055-17 Novo Nordisk Production S.A.S Pháp

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              57.000                20.000 

249 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

MIXT231 Mixtard 30
Insulin ngƣời trộn, 

hỗn hợp
1000 IU/10ml (N2) Hỗn dịch tiêm Tiêm Hộp 1 lọ x 10ml QLSP-1055-17 Novo Nordisk Production S.A.S Pháp

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              57.000                10.000 

250 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG 

MẠI DƢỢC 

PHẨM PVN

MOMT273 Momate Mometason furoat
0,05% (50mcg/liều); 60 

liều

Hỗn dịch xịt 

mũi
Xịt mũi Hộp 1 chai 60 liều VN-19174-15 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ

175/QĐ-

BVKV
Bình E            143.000                  1.750 

251 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

MOMT275
Moxifloxacin 

400mg/250ml
Moxifloxacin 400mg

Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm

Hộp 5 túi, 10 túi x 

01 chai nhựa x 

250ml

VD-35545-22 Remedica Ltd Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Chai E            245.000                  5.000 

252 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

MYFT203
Mycamine for 

injection 50mg/vial
Micafungin 50mg

Bột đông khô 

pha dung dịch 

tiêm

Tiêm Hộp 1 lọ VN3-102-18
Astellas Pharma Tech Co., Ltd. 

Takaoka Plant.
Nhật Bản

175/QĐ-

BVKV
Lọ E         2.388.750                     300 
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253 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
NAIT233 Nanokine 4000 IU Erythropoietin 4000 IU/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 lọ dung dịch 

tiêm 1ml
QLSP-919-16

Công ty cổ phần Công nghệ sinh 

học Dƣợc Nanogen
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            258.300                20.200 

254 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
NABT219 Natri bicarbonat 1,4%

Natri hydrocarbonat 

(natri bicarbonat)
1,4g/100ml

Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm

Thùng 20 chai 

250ml
VD-25877-16

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai V              31.994                     465 

255 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

NACT333 Natri clorid 0,45% Natri clorid 0,45%;500ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 20 chai x 

500ml
893110118623

Công ty cổ phần kỹ thuật Dƣợc 

Bình Định
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E              10.500                     825 

256 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Minh 

Dân

NACT337 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9% (10ml)
Dung dịch 

nhỏ mắt, mũi
Nhỏ mắt Hộp 20 lọ 10ml VD-22949-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Minh Dân
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E                1.345                20.000 

257 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
NACT335 Natri clorid 0,9% Natri clorid 0,9g/100ml (100ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 80 chai 

nhựa 100ml
893110039623

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                5.740              124.000 

258 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

NACT339
Natri clorid 

0,9%[Dùng ngoài]
Natri clorid 0,9%; 500ml

Dung dịch vô 

khuẩn dùng 

trong phẩu 

thuật

Dùng 

ngoài

Thùng 20 chai x 

500ml
893110118523

Công ty cổ phần kỹ thuật Dƣợc 

Bình Định
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                6.300                  8.800 

259 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
NACT341 Natri clorid 3% Natri clorid 3g/100ml (100ml)

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 80 chai x 

100ml
VD-23170-15

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                7.340                  2.150 

260 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

NATT223
Natrixam 

1,5mg/10mg

Amlodipine+ 

indapamide
10mg; 1,5mg

Viên nén giải 

phóng kiểm 

soát

Uống Hộp 6 vỉ x 5 viên 300110029723
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.987                30.000 

261 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

NATT225 Natrixam 1.5mg/5mg
Amlodipine+ 

indapamide
5mg; 1,5mg

Viên nén giải 

phóng kiểm 

soát

Uống Hộp 6 vỉ x 5 viên 300110029823
Les Laboratoires Servier 

Industrie
Pháp

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.987                30.000 

262 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

NEMT269 Nefolin 30mg
Nefopam 

(hydroclorid)
30mg Viên nén Uống Hộp 2 vỉ x 10 viên VN-18368-14 Remedica Ltd Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.250              246.000 

263 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN DƢỢC 

PHẨM HUY 

CƢỜNG

NEMT267
Nefopam Medisol 

20mg/2ml

Nefopam 

(hydroclorid)
20mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống 

2ml
VN-23007-22 Haupt Pharma Livron SAS France

175/QĐ-

BVKV
Ống E              24.300                20.800 

264 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Việt Hà
NEOT259 Neo-Tergynan

Metronidazol + 

neomycin + nystatin

500mg; 65000 IU; 

100000 IU

Viên nén đặt 

âm đạo

Đặt âm 

đạo
Hộp 1 vỉ x 10 viên VN-18967-15 SOPHARTEX France

175/QĐ-

BVKV
Viên E              11.880                  9.000 

265 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẠI AN 

PHÚ

NERT205 Nerusyn 1,5g
Ampicilin + 

sulbactam

Ampicilin 1g; 

Sulbactam 0,5g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-26158-17

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              40.000                15.000 

266 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
NEGT243 Nerusyn 3g

Ampicilin + 

sulbactam
2g; 1g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-26159-17

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              83.000                10.000 
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267 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM KHƢƠNG 

DUY

NEUT221 Neuronstad Gabapentin 300mg
viên nang 

cứng
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 viên, 

Hộp 10 vỉ x 10 viên
VD-26566-17

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   800              203.000 

268 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

NIST215 Nisitanol
Nefopam 

(hydroclorid)
20mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 vỉ x 10 ống 

x 2ml
VD-17594-12

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                3.145                  6.000 

269 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Hồng Danh
NIZT227 Niztahis 300 Nizatidin 300mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-31573-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Agimexpharm- Nhà máy 

sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.822              594.550 

270 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM HQ
NOBT233 Nobstruct Acetylcystein 300mg/3ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 3ml VD-25812-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Trung ƣơng 2
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              31.500                  3.000 

271 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

NORT217 Noradrenalin Nor- adrenalin 4mg/4ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 2 vỉ x 5 ống x 

4ml
VD-24342-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V              34.450                  5.100 

272 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
NUCT257 Nƣớc cất pha tiêm Nƣớc cất pha tiêm 500ml

Dung môi pha 

tiêm
Tiêm

Thùng 20 chai 

500ml
VD-23172-15

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                7.100                20.250 

273 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

OCTT231 Octreotid Octreotid 0,1mg/1ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 5 

ống x 1ml
VD-35840-22

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N              82.000                  3.600 

274 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm U.N.I 

Việt Nam

OFMT213 Ofloquino 2mg/ml Ofloxacin 2mg/ml x 100ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền
Hộp 20 túi x 100ml 840115010223 Altan Pharmaceuticals, S.A. Tây Ban Nha

175/QĐ-

BVKV
Túi E            154.000                12.400 

275 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

OFOT213
Oflovid ophthalmic 

ointment
Ofloxacin 0,3%

Thuốc mỡ tra 

mắt
Tra mắt Hộp 1 tuýp x 3,5g VN-18723-15 Remedica Ltd Nhật

175/QĐ-

BVKV
Tuýp E              74.530                     500 

276 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ĐẠI AN 

PHÚ

OFMT211
Ofloxacin 

200mg/40mL
Ofloxacin 200mg

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Hộp 1 Túi x 1 Chai 

x 40ml; Hộp 10 

Túi x 1 Chai x 40ml

893115243623

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm - Nhà 

máy công nghệ cao Bình Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Chai E            132.000                  8.000 

277 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
OPAT203 Opecosyl argin 5 Perindopril Perindopril arginin 5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-25237-16

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

OPV
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.870              380.000 

278 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dƣợc phẩm Nhất 

Anh

OPPT201
Oprymea Prolonged - 

release tablet
Pramipexol 0,52mg

Viên nén 

phóng thích 

kéo dài

Uống Hộp 03 vỉ x 10 viên VN-23173-22 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia
175/QĐ-

BVKV
Viên E              24.000                30.000 

279 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dƣợc phẩm Châu Á- 

 Thái Bình Dƣơng

PACT223 Pacephene
Paracetamol 

(acetaminophen)
500mg/50ml[1g/100ml]

Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm Chai 100ml 893110120723

Công ty TNHH sản xuất dƣợc 

phẩm Nanogen Lâm Đồng
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E                9.250                67.000 

280 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

PAST261 Panfor SR-1000 Metformin 1000mg

Viên nén 

phóng thích 

chậm

Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên VN-20187-16 Inventia Healthcare Limited India
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.550              300.000 
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281 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

PAST263 Panfor SR-750 Metformin 750mg

Viên nén 

phóng thích 

chậm

Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VN-20188-16 Inventia Healthcare Limited India
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   850              180.000 

282 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

PAFT205 Parocontin F
Paracetamol + 

methocarbamol
500mg; 400mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-27064-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Tipharco
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.780              300.000 

283 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

PATT231 Pataday
Olopatadin 

(hydroclorid)
0,2%

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 chai 2,5ml VN-13472-11 Remedica Ltd Mỹ

175/QĐ-

BVKV
Chai E            131.099                     150 

284 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC MỸ PHẨM 

THÁI NHÂN

PELT207 Pelethrocin Diosmin 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 15 viên 520110016123 Help S.A. Greece

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.100                80.000 

285 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM THIẾT BỊ 

Y TẾ HÀ NỘI

PEMT241 Perglim M-2
Glimepirid + 

Metformin
2mg; 500mg

Viên nén 

phóng thích 

chậm

Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên 890110035223 Inventia Healthcare Limited India
175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.000              240.000 

286 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

PHAT219 Phabalysin 600 N-acetylcystein 600mg
 Thuốc bột 

uống
Uống Hộp 30 gói x 2g VD-33598-19 Remedica Ltd Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Gói E                4.500                60.000 

287 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DƢỢC PHẨM 

DUY ANH

PHIT235 Pharmox IMP 250mg Amoxicilin 250mg
Bột pha hỗn 

dịch uống
Uống Hộp 12 gói x 1g VD-31725-19

Chi nhánh công ty cổ phần dƣợc 

phẩm Imexpharm Nhà máy 

kháng sinh công nghệ cao Vĩnh 

Lộc

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói E                4.800                30.000 

288 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
PHMT221 Phenytoin 100 mg Phenytoin 100 mg Viên nén Uống Hộp 1 lọ x 100 viên VD-23443-15 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   294              100.000 

289 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

PIGT217 Piperacillin 2g Piperacilin 2g
Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-26851-17

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E              68.300                10.000 

290 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Việt Hà
PIPT233 Pipolphen

Promethazin 

(hydroclorid)
50mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 100 ống x 2ml VN-19640-16

Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company
Hungary

175/QĐ-

BVKV
Ống E              15.000                     565 

291 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm Đan Thanh

POLT219 Pollezin Levocetirizin 5mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 7 viên VN-20500-17

Egis Pharmaceuticals Private 

Limited Company
Hungary

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.750              250.000 

292 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

PRST223 Pravastatin SaVi 10 Pravastatin 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-25265-16 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.170                80.000 

293 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

PRST225 Pravastatin SaVi 40 Pravastatin 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-30492-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.800              130.000 

294 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
PRET243 Prega 100 Pregabalin 100mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-19975-16 Hetero Labs Limited India

175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.400              395.000 
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295 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Đầu Tƣ Nhập Khẩu 

Dƣợc Đông Nam Á

PROT311 Prodertonic
Sắt fumarat + acid 

folic
182mg; 0,5mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-32294-19

Công ty cổ phần dƣợc 

Medipharco
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   690              180.000 

296 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

PROT303 Progermila Bacillus clausii 2x10^9 CFU/5ml Hỗn dịch uống Uống
Hộp 8 vỉ x 5 ống x 

5ml
893400090623

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                5.460              250.000 

297 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

PROT305 Prololsavi 10 Bisoprolol 10mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-29115-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.800              200.000 

298 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DƢỢC PHẨM 

QUỐC TẾ HƢNG 

THỊNH

PROT299 Prolufo Alfuzosin 10mg

Viên nén bao 

phim giải 

phóng chậm 

Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-23223-22 Gracure Pharmaceuticals Ltd. India
175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.239              100.000 

299 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

PROT309
Propofol-Lipuro 1% 

(10mg/ml)
Propofol 10mg/ml

Nhũ tƣơng 

truyền tĩnh 

mạch

Tiêm
Hộp 5 ống thủy 

tinh 20ml
VN-22233-19 B. Braun Melsungen AG Đức

175/QĐ-

BVKV
Ống E              25.500                  1.770 

300 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DƢỢC PHẨM 

DUY ANH

PROT307 Proxacin 1% Ciprofloxacin 200mg/20ml

Dung dịch 

đậm đặc để 

pha dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm Hộp 10 lọ 20ml VN-15653-12
Warsaw Pharmaceutical Works 

Polfa S.A
Ba Lan

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            135.500                  8.000 

301 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

PYMT227 Pyfaclor 500mg Cefaclor 500mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 1 vỉ x 12 viên VD-23850-15 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                8.140                60.000 

302 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

RAMT227 Ramasav Drotaverin clohydrat 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-25771-16 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   480              250.000 

303 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Tƣờng 

Thành

RADT201 Ramipril DWP 2.5mg Ramipril 2,5mg Viên nén Uống Hộp 6 vỉ x 10 viên VD-35745-22
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Wealphar
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.617              150.000 

304 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

RECT223 Recormon Erythropoietin 4000IU/0,3ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 6 bơm tiêm 

đóng sẵn thuốc
SP-1190-20 Roche Diagnostics GmbH Đức

175/QĐ-

BVKV
Bơm tiêm E            436.065                  1.000 

305 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

RETT215 Refresh Tears

Natri 

carboxymethylcellulo

se(natri CMC)

75 mg/15ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15ml VN-19386-15 Allergan Sales, LLC Mỹ

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              64.101                  1.300 

306 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm U.N.I 

Việt Nam

REMT227 Rewisca 50 mg Pregabalin 50mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 4 vỉ x 14 viên VN-21724-19 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E              10.950              100.000 

307 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Thƣơng Mại Dƣợc 

Phẩm Đan Thanh

RUPT203 Rupafin Rupatadine 10mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên 840110076423 Noucor Health, S.A. Tây Ban Nha
175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.500                30.000 

308 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 

dƣợc phẩm Nhất 

Anh

SADT225 Sadapron 100 Allopurinol 100mg Viên nén Uống Hộp 5 vỉ x 10 viên VN-20971-18 Remedica Ltd Cyprus
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.750              194.000 
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309 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SART215 Sartan/HCTZ
Candesartan + 

hydrochlorothiazid
16mg; 12,5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-28027-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.750              220.000 

310 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

SAAT215 SaVi Albendazol 200 Albendazol 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 1 vỉ x 2 viên VD-24850-16 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.800                  7.800 

311 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

SACT215 SaVi Carvedilol 6.25 Carvedilol 6,25mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-23654-15 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   439              200.000 

312 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SAFT249 SaVi Fluvastatin 40 Fluvastatin 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-27047-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.500              180.000 

313 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SAGT223 SaVi Glipizide 5 Glipizid 5mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-29120-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.810              420.000 

314 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

SALT227 Savi Lansoprazole 30 Lansoprazol 30mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-21353-14 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.200              400.000 

315 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DƢỢC PHẨM ZEN

SALT231 Savi Lisinopril 10 Lisinopril 10mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-29121-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   945              250.000 

316 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
SAMT249 SaVi Mesalazine 500 Mesalazin 500mg

Viên  nén bao 

phim tan 

trong ruột

Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-35552-22 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.900                98.000 

317 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

SATT209 SaVi Telmisartan 40 Telmisartan 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-23008-15 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.255              200.000 

318 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SAVT259 SaViBroxol 30 Ambroxol 30mg Viên nén sủi Uống
Hộp 3 vỉ xé x 10 

viên
893100044223 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.950              300.000 

319 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

thƣơng mại dƣợc 

phẩm Mƣời Tháng 

Ba

SAVT269 SaViMetoc
Paracetamol + 

methocarbamol
325mg; 400mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-30501-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.050              291.000 

320 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Savi 

(SAVIPHARM)

SAVT265 SaViPiride 4 Glimepirid 4mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-24275-16 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                   700              220.000 

321 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

thƣơng mại dƣợc 

phẩm Mƣời Tháng 

Ba

SAPT211
SaviProlol Plus HCT 

5/6.25

Bisoprolol + 

hydroclorothiazid
5mg; 6,25mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-20814-14 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.200              180.000 

322 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TÂY 

GIANG

SAXT205 Saxapi 5 Saxagliptin 5mg
Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 

10 viên; Hộp 1 chai 

100 viên, 200 viên

VD-35773-22 Công ty cổ phần dƣợc Apimed Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E              12.990                60.000 
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323 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng CPC1

SEMT207 Seduxen 5 mg Diazepam 5mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên 599112027923 Gedeon Richter Plc. Hungary
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.260                  5.480 

324 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

SEVT233 Sevoflurane Sevofluran 100% (tt/tt)

Chất lỏng dễ 

bay hơi dùng 

gây mê đƣờng 

hô hấp

Dạng hít Chai nhôm 250ml VN-18162-14 Baxter Healthcare Corporation Mỹ
175/QĐ-

BVKV
Chai V         1.552.000                       73 

325 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Trƣờng 

Khang

SITT221
Sita-Met Tablets 

50/500

Sitagliptin + 

metformin
50mg; 500mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 2 vỉ x 7 viên 893110134323

CSSX: CCL Pharmaceuticals 

(Pvt) Ltd- Pakistan; Đóng gói 

thứ cấp: Công ty Cổ phần Dƣợc 

phẩm Am Vi

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.119              200.000 

326 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

SITT217 Sitomet 50/1000
Sitagliptin + 

metformin
50mg; 1000mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110213323

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

BosTon Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.140              240.000 

327 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

SOVT203
Sodium Valproate 

Aguettant 400mg/4ml
Valproat natri 400mg/4ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 4ml VN-22163-19 Laboratoire Aguettant Pháp

175/QĐ-

BVKV
Ống E            112.000                     500 

328 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

Gonsa
SORT249 Sorbitol 3,3% Sorbitol 16,5g/500ml

Dung dịch vô 

khuẩn dùng 

trong phẫu 

thuật

Dung 

dịch rửa

Thùng 20 chai 

500ml
893110039723

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi 

Việt Nam
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E              14.490                  1.000 

329 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SPMT215 SPM-Sucralfat 2000 Sucralfat 2000mg Hỗn dịch uống Uống Hộp 30 gói x 15g VD-30103-18 Công ty cổ phần SPM Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói E                5.050              180.000 

330 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

STIT225 Stiprol Glycerol 2,25g/3g. Tuýp 9g
Gel thụt trực 

tràng
Thụt Hộp 6 tuýp x 9g 893100092424

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

HÀ TĨNH
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Tuýp N                6.930                     400 

331 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

STIT223 Stiprol Glycerol 2,25g/3g. Tuýp 9g
Gel thụt trực 

tràng
Thụt Hộp 6 tuýp x 9g VD-21083-14

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

HÀ TĨNH
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Tuýp N                6.930                     840 

332 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

STRT211 Stresam Etifoxin chlohydrat 50mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 3 vỉ x 20 viên VN-21988-19 Biocodex Pháp

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.300                12.500 

333 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
SULT211 Sulraapix

Cefoperazon + 

sulbactam
500mg; 500mg

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-22285-15 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              39.900                25.000 

334 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƢƠNG 

MẠI DƢỢC 

PHẨM PVN

SUNT233 Suncevit Vitamin C 100mg; 5ml
Dung dịch 

uống
Uống Hộp 30 ống x 5ml VD-35611-22

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm 

Allomed
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                2.140                50.000 

335 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Sản Xuất Thƣơng 

Mại Dịch Vụ Và 

Dƣợc Phẩm Khánh 

Khang

SUNT231 Sunigam 100 Tiaprofenic acid 100mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-28968-18
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

IMEXPHARM
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.000              202.000 
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336 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

SUMT221 Sun-Nicar 10mg/50ml Nicardipin 10mg/50ml
Dung dịch 

tiêm truyền
Tiêm

Hộp 1 chai thủy 

tinh x 50ml
VD-32436-19

Công ty TNHH Dƣợc Phẩm 

Allomed
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai V              80.000                  5.300 

337 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Merap
SYST223 Syseye

Hydroxypropylmethyl

cellulose
30mg/10ml

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15ml VD-25905-16 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              30.000                  2.500 

338 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Tập Đoàn Merap
SYST225 Syseye

Hydroxypropylmethyl

cellulose
30mg/10ml

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 15ml 893100182624 Công ty cổ phần tập đoàn Merap Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              30.000                  1.000 

339 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

TACT217

Tamvelier (cơ sở 

xuất xƣởng: 

Pharmathen SA, địa 

chỉ: Dervenakion 6, 

Pallini Attiki, 15351, 

Hy Lạp)

Moxifloxacin 5mg/1ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml VN-22555-20 Remedica Ltd Hy Lạp

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              79.275                     900 

340 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TAMT249 Tanganil 500mg Acetyl leucin 500mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-22534-20

PIERRE FABRE 

MEDICAMENT 

PRODUCTION

Pháp
175/QĐ-

BVKV
Viên E                4.612              156.000 

341 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

TAZT211 Tazopelin 4,5g
Piperacilin + 

tazobactam*
4g; 0,5g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 1 lọ VD-20673-14

Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              56.700                13.000 

342 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TEOT217

Tearbalance 

Ophthalmic solution 

0.1%

Natri hyaluronat 1mg/ml
Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ 5ml VN-18776-15 

SENJU PHARMACEUTICAL 

CO., LTD. KARATSU PLANT
Nhật

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              55.200                     600 

343 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TEHT209 Telma 80 H
Telmisartan + 

hydroclorothiazid
80mg; 12,5mg Viên nén Uống

Hộp lớn x 10 hộp 

nhỏ x 1 vỉ x 10 viên
VN-22152-19 Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Ấn Độ

175/QĐ-

BVKV
Viên E                7.039              180.000 

344 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

TELT221 Telmisartan Telmisartan 40mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-35197-21
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   202              400.000 

345 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Vacopharm
TERT213 Terp-cod 15

Codein + terpin 

hydrat
15mg; 100mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 6 vỉ x 15 viên VD-32976-19

Công ty cổ phần dƣợc 

Vacopharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   610                80.000 

346 Nhóm 5

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

THTT215
Thuốc tiêm Fentanyl 

citrate
Fentanyl 0,1mg/2ml

Dung dịch 

tiêm bắp, tiêm 

tĩnh mạch, 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

ngoài màng 

cứng

Tiêm Hộp 10 ống x 2 ml VN-18481-14
Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd
China

175/QĐ-

BVKV
Ống V              10.500                  5.000 

347 Nhóm 5

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

THTT217
Thuốc tiêm Fentanyl 

citrate
Fentanyl 0,5mg/10ml; 10ml

Dung dịch 

tiêm bắp, tiêm 

tĩnh mạch, 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

ngoài màng 

cứng

Tiêm
Hộp 2 ống x 10ml; 

Hộp 5 ống x 10ml
VN-18482-14

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd
China

175/QĐ-

BVKV
Ống V              21.000                  1.000 
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348 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

TICT235 Ticarlinat 1,6g
Ticarcillin + kali 

clavulanat
1,5g; 0,1g

Thuốc bột 

pha tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 10 lọ VD-28958-18

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E            104.500                10.000 

349 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

TICT237 Ticarlinat 3,2g
Ticarcillin + kali 

clavulanat
3g; 0,2g

Thuốc bột 

pha tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 10 lọ VD-28959-18

Chi nhánh 3 - Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Imexpharm tại Bình 

Dƣơng

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Lọ E            162.000                25.000 

350 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

TINT201 Tinidazol Tinidazol 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-22177-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   390              200.000 

351 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

TIMT241 Tizanad 4mg Tizanidin hydroclorid 4mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-27733-17 Công ty cổ phần dƣợc phẩm 2/9 Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.680              590.840 

352 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

TOMT233
Tolucombi 

80mg/25mg Tablets

Telmisartan + 

hydroclorothiazid
80mg; 25mg Viên nén Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên VN-22070-19 KRKA, D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E              15.500              150.000 

353 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Minh 

Trí

TOMT231 Tominfast Simvastatin 40mg
Viên nén bao 

phim 
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-21877-19 ExtractumPharma Co.,Ltd Hungary

175/QĐ-

BVKV
Viên E                9.080              120.000 

354 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

TOST209 Toujeo Solostar

Insulin analog tác 

dụng chậm, kéo dài 

(Glargine, Detemir, 

Degludec)

300 đơn vị/ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 bút tiêm nạp 

sẵn thuốc x 1,5ml
QLSP-1113-18

Sanofi-Aventis Deutschland 

GmbH
Đức

175/QĐ-

BVKV
Bút tiêm E            415.000                  1.800 

355 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
TOPT211 Tovecor plus

Perindopril + 

indapamid

Perindopril arginin 

5mg; Indapamid 1,25mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-26298-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Trung ƣơng 2
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.750                90.000 

356 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC MỸ PHẨM 

THÁI NHÂN

TRAT253
Travoprost/Pharmathe

n
Travoprost 40mcg/ml

Dung dịch 

nhỏ mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 lọ x 2,5ml VN-23190-22 Balkanpharma - Razgrad AD BULGARIA

175/QĐ-

BVKV
Lọ E            241.000                     100 

357 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

TRIT253 Tributel Trimebutin maleat 200mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-22324-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                1.500              300.000 

358 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CP 

DƢỢC PHẨM 

TV.PHARM

TVGT201 TV-Ceftri 1g Ceftriaxon 1g Bột pha tiêm Tiêm Hộp 10 lọ VD-34764-20
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TV.Pharm
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E                6.388                15.000 

359 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TWYT201 Twynsta
Amlodipin + 

telmisartan
5mg; 40mg Viên nén Uống Hộp 14 vỉ x 7 viên VN-16589-13 

Cơ sở sản xuất bán thành phẩm: 

M/s Cipla Ltd. Cơ sở đóng gói 

và xuất xƣởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E              12.482                40.000 

360 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

TWYT203 Twynsta
Amlodipin + 

telmisartan
5mg; 80mg Viên nén Uống Hộp 14 vỉ x 7 viên VN-16590-13 

Cơ sở sản xuất bán thành phẩm: 

M/s Cipla Ltd. Cơ sở đóng gói 

và xuất xƣởng: Boehringer 

Ingelheim Pharma GmbH & Co. 

KG

Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Viên E              13.122                30.000 

361 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

UMET223 UmenoHCT 20/12,5
Lisinopril + 

hydroclorothiazid
20mg; 12,5mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-29132-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.310              200.000 
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362 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẨN DƢỢC 

PHẨM CỬU LONG

UMET225 UmenoHCT 20/25
Lisinopril + 

hydroclorothiazid
20mg; 25mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-29133-18 Công ty cổ phần dƣợc phẩm Savi Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.850              120.000 

363 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

VẮCXIN THUẬN 

ĐỨC

VAXT227

Vắc xin uốn ván hấp 

phụ (TT) (Phòng 

bệnh: uốn ván)

Huyết thanh kháng 

uốn ván
≥ 40 IU/0,5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm

Hộp 20 ống 

(0,5ml/ống chứa 01 

liều vắc xin)

QLVX-881-15
Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              14.784                  1.300 

364 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

VAST227 Valsartan Stella 40mg Valsartan 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên 893110107923

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.600              180.000 

365 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Vạn 

Cƣờng Phát

VAST229 Valsartan Stella 40mg Valsartan 40mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-26570-17

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.600 

366 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH SK 

Quốc Tế
VAMT235 Vasblock 160mg Valsartan 160mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp, 3 vỉ 

(PVC/PCTFE-Alu 

blisters) x 10 viên

VN-19494-15
Medochemie Ltd - Central 

Factory
Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.500                30.000 

367 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH SK 

Quốc Tế
VAMT239 Vasblock 160mg Valsartan 160mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp, 3 vỉ 

(PVC/PCTFE-Alu 

blisters) x 10 viên

VN-19494-15
Medochemie Ltd - Central 

Factory
Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.300                90.000 

368 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH SK 

Quốc Tế
VAMT237 Vasblock 80mg Valsartan 80mg

Viên nén bao 

phim
Uống

Hộp, Hộp chứa 3 vỉ 

(PVC/PCTFE-Alu 

blisters) x 10 viên

VN-19240-15
Medochemie Ltd - Central 

Factory
Cyprus

175/QĐ-

BVKV
Viên E                2.500              150.000 

369 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

VIAT221
Viacoram 

3.5mg/2.5mg

Perindopril + 

amlodipin

Perindopril arginine 3,5 

mg, Amlodipine (dƣới 

dạng amlodipine 

besilate) 2,5 mg

Viên nén Uống Hộp 1 lọ x 30 viên VN3-46-18 Servier (Ireland) Industries Ltd Ireland
175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.960                30.000 

370 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

VIGT249 Vigahom

Sắt gluconat + 

mangan gluconat + 

đồng gluconat

Mỗi ống 10 ml chứa: 

Sắt gluconat dihydrat 

431,68 mg; Mangan 

gluconat dihydrat 11,65 

mg; Đồng gluconat 5mg

Dung dịch 

uống
Uống Hộp 20 ống x 10ml VD-28678-18

Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 

Phƣơng Đông
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                3.780                19.200 

371 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Tre 

Xanh

VIGT253 Vigahom

Sắt gluconat + 

mangan gluconat + 

đồng gluconat

Mỗi ống 10 ml chứa: 

Sắt gluconat dihydrat 

431,68 mg; Mangan 

gluconat dihydrat 11,65 

mg; Đồng gluconat 5mg

Dung dịch 

uống
Uống Hộp 20 ống x 10ml 893100207824

Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 

Phƣơng Đông
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống N                3.780                30.800 

372 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
VIGT251 Vigorito Vildagliptin 50mg Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-21482-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                5.500                60.000 

373 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT337 Vinbetocin Carbetocin 100µg/1ml
Dung dịch 

tiêm

Truyền 

tĩnh 

mạch

Hộp 1 vỉ x 5 ống x 

1ml
893110200723

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E            346.250                     270 

374 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT345 Vinbrex 80 Tobramycin 80mg/2ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm


 Hộp 5 vỉ x 10 

ống x 2ml
VD-33653-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                4.100                  1.200 
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375 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT339 Vincomid Metoclopramid 10mg/2ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống 2ml VD-21919-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                1.050                  2.000 

376 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT341 Vinmotop Nimodipin 30mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-21405-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.000                  5.000 

377 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VIMT239 Vinphyton 10mg
Phytomenadion 

(vitamin K1)
10mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 1ml
893110078124

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                1.550                     925 

378 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VIMT237 Vinphyton 1mg
Phytomenadion 

(vitamin K1)
1mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 1ml
VD3-76-20

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                1.250                     975 

379 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT333 Vintanil 1000 Acetyl leucin 1000mg/10ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 vỉ x 5 ống 

x 10ml
VD-27160-17

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E              24.000                  3.000 

380 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT335 Vintanil 500 Acetyl leucin 500mg
Thuốc tiêm 

đông khô
Tiêm

Hộp 5 lọ + 5 ống 

nƣớc cất tiêm 5ml
VD-35634-22

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              13.734                14.200 

381 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT343 Vinterlin Terbutalin 0,5mg/ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 1ml
VD-20895-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                4.935                  1.320 

382 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

VICT245 Vitamin C Vitamin C 500mg
Viên nang 

cứng
Uống Chai 200 viên VD-31749-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   152              100.000 

383 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN SANTAV
VICT243 Vitamin C Stella 1g Vitamin C 1g

Viên nén sủi 

bọt
Uống Hộp 4 vỉ x 4 viên VD-25486-16

Công ty TNHH Liên doanh 

Stellapharm - Chi nhánh 1
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên N                1.900              100.000 

384 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

VIPT225 Vitamin PP Vitamin PP 500mg
Viên nén bao 

phim
Uống Chai 200 viên VD-31750-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                   190              157.000 

385 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công Ty TNHH 

Medist Pharma
VITT225 Viticalat

Ticarcillin + kali 

clavulanat
3g; 0,2g

Thuốc bột 

pha tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ VD-34292-20

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

VCP
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              99.000                25.000 

386 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm thiết bị 

y tế Âu Việt

VTMT201
VT-Amlopril 

8mg/5mg

Perindopril + 

amlodipin

Perindopril tert-

butylamin (tƣơng đƣơng 

Perindopril 6,68mg) 

8mg; Amlodipin (dƣới 

dạng Amlodipin 

besilate) 5mg

Viên nén Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-23070-22 USV Private Limited India
175/QĐ-

BVKV
Viên E                6.800              150.000 

387 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Đại 

Phát

WAMT201 Wamlox 5mg/80mg
Amlodipin + 

Valsartan
5mg; 80mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 4 vỉ x 7 viên 383110181323 KRKA,D.D., Novo Mesto Slovenia

175/QĐ-

BVKV
Viên E                9.000              150.000 
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388 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

ZAVT201 Zavicefta
Ceftazidime + 

Avibactam
2g; 0,5g

Bột pha dung 

dịch đậm đặc 

để pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 10 lọ 800110440223 Remedica Ltd Ý
175/QĐ-

BVKV
Lọ E         2.772.000                     100 

389 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

ZENT263 Zensalbu nebules 5.0 Salbutamol (sulfat) 5mg/2,5ml

Dung dịch 

dùng cho khí 

dung

Đƣờng 

hô hấp
Hộp 10 ống x 2,5ml VD-21554-14

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ NỘI
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống E                8.400                48.000 

390 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

ZENT265 Zensonid Budesonid 0,5mg/2ml

Hỗn dịch 

dùng cho khí 

dung

Đƣờng 

hô hấp

Hộp 2 vỉ x 5 Lọ x 2 

ml
893110281923

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

CPC1 Hà Nội
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Lọ E              12.534                  5.300 

391 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty Cổ phần 

Dƣợc Liệu Trung 

Ƣơng 2

ZERT201 Zerbaxa
Ceftolozane + 

Tazobactam
1g; 500mg

Bột pha dung 

dịch đậm đặc 

để pha dung 

dịch tiêm 

truyền

Tiêm Hộp 10 lọ VN3-215-19 Remedica Ltd Ý
175/QĐ-

BVKV
Lọ E         1.631.000                     100 

392 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Efforts Pharma
ZINT245 Zinc 15 Kẽm gluconat 15mg

Thuốc cốm 

pha hỗn dịch 

uống

Uống Hộp 30 gói x 1g VD-27425-17 Công ty Liên doanh Meyer BPC Việt Nam
175/QĐ-

BVKV
Gói N                4.500              200.000 

393 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC 

PHẨM&TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ HD

ZLAT223 Zlatko-50 Sitagliptin 50mg
Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VD-21484-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm Đạt 

Vi Phú
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.450                55.000 

394 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm MKT
ZOAT209 Zoamco-A

Amlodipin+ 

atorvastatin
5mg; 10mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 02 vỉ x 10 viên VD-36187-22 Công ty cổ phần Pymepharco Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Viên E                3.150              250.000 

395 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
ZODT201 Zodalan Midazolam 5mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 1ml 893112265523 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Ống V              15.750                  2.000 

396 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 3) 175/QĐ-

BVKV (09/04/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM META

ZONT205 Zonazi Cefdinir 2500mg/ 60ml
Bột pha hỗn 

dịch uống
Uống

Hộp 1 chai bột pha 

60 ml hỗn dịch 

uống

VD-31700-19
Công ty cổ phần dƣợc phẩm Hà 

Tây
Việt Nam

175/QĐ-

BVKV
Chai E            124.996                  4.000 

397 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty Cổ Phần 

Traphaco
AMPT207 Ampelop Chè dây 625mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 9 vỉ x 10 viên VD-23887-15

Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.278                24.000 

Gói thầu thuốc Dược liệu, thuốc có TP dược liệu phối hợp với DC hóa dược, thuốc cổ truyền (Không bao gồm vị thuốc cổ truyền) năm 2023 - 2024
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398 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm 

Fitopharma

ANTT217 An thần bổ tâm-F

Sinh địa, Mạch 

môn,Thiên môn 

đông, Táo nhân, Bá 

tử nhân, Huyền sâm, 

Viễn chí, Ngũ vị tử, 

Đảng sâm, Đƣơng 

quy, Đan sâm, Phục 

thần, Cát cánh.

Mỗi viên chứa: Cao khô 

dƣợc liệu 260mg tƣơng 

đƣơng: Sinh địa 400mg; 

Mạch môn 133,3mg; Thiên 

môn đông 133,3mg; Táo 

nhân 133,3mg; Bá tử nhân 

133,3mg; Huyền sâm 

66,7mg; Viễn chí 66,7mg; 

Ngũ vị tử 66,7mg; Đảng 

sâm 53,3mg; Đƣơng quy 

53,3mg; Đan sâm 46,7mg; 

Phục thần 46,7mg; Cát cánh 

26,7mg. Bột mịn dƣợc liệu 

gồm: Đƣơng quy 80mg; 

Đảng sâm 80mg; Cát cánh 

40mg; Đan sâm 20mg; 

Phục thần 20mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
VD-20532-14

Công ty TNHH dƣợc phẩm Fito 

Pharma
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   777                60.000 

399 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
ATDT211 Atiliver Diệp hạ châu

Diệp hạ châu đắng, 

Xuyên tâm liên, Bồ 

công anh, Cỏ mực

800mg; 200mg; 200mg; 

200mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 

10 viên
VD-22167-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khang Minh
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                2.330                72.000 

400 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

BATT215 Bát trân

Đƣơng quy, Xuyên 

khung, Thục địa, 

Bạch thƣợc,Đảng 

sâm, Bạch linh, Bạch 

truật, Cam thảo

120mg; 120mg; 120mg; 

120mg; 120mg; 120mg; 

120mg; 60mg/ml

Cao lỏng Uống Hộp 20 ống x 10ml VD-32397-19
Công ty Cổ phần thƣơng mại 

Dƣợc Vật tƣ y tế Khải Hà
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Ống E                5.040                36.000 

401 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm 

Fitopharma

BAVT205 Bát vị

Thục địa, Hoài 

sơn,Mẫu đơn bì, 

Trạch tả,Phục linh, 

Sơn thù,Phụ tử chế, 

Quế

Mỗi viên chứa: Cao khô 

dƣợc liệu 280mg tƣơng 

đƣơng Thục địa 800mg; 

Hoài sơn 344mg; Sơn 

thù 344mg; Trạch tả 

300mg; Phục linh 

300mg; Mẫu đơn bì 

244mg; Quế 36,67mg; 

Phụ tử chế 16,67mg; 

Bột mịn dƣợc liệu gồm: 

Hoài sơn 56mg; Sơn thù 

56mg; Mẫu đơn bì 

56mg; Phụ tử chế 

33,33mg; Quế 13,33mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
VD-23284-15

Công ty TNHH dƣợc phẩm Fito 

Pharma
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   630                12.000 

402 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

dƣợc - trang thiết bị 

y tế Bình Định 

(Bidiphar)

BOHT215 Bổ huyết ích não BDF Đƣơng quy, Bạch quả 300mg; 40mg
Viên nang 

mềm
Uống Hộp 6 vỉ x10 viên VD-27258-17

Công ty cổ phần Dƣợc - Trang 

thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar)
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.596                60.000 
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403 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty Cổ Phần 

Traphaco
BOGT201 Boganic

Actiso,Rau đắng đất, 

Bìm bìm
85mg; 64mg; 6,4mg

Viên bao 

đƣờng
Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên VD-19789-13

Công ty cổ phần công nghệ cao 

Traphaco
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   650                72.000 

404 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

O2PHARM
CRFT211 Crila Forte

Cao khô Trinh nữ 

hoàng cung.
500mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 5 túi nhôm x 2 

vỉ x 10 viên
VD-24654-16

Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm 

Thiên Dƣợc
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                4.950                12.000 

405 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm 

Fitopharma

DATT211 Đại tràng- F
Mộc hƣơng, Hoàng 

liên, Ngô thù du.

Mỗi viên chứa: Cao khô 

dƣợc liệu 86,67mg 

tƣơng đƣơng: Hoàng 

liên 800mg; Mộc hƣơng 

300mg; Ngô thù du 

120mg; Bột mịn dƣợc 

liệu gồm: Hoàng liên 

400mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
VD-21487-14

Công ty TNHH dƣợc phẩm Fito 

Pharma
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.239                24.000 

406 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty TNHH 

Efforts Pharma
HAIT205 Haisamin Hải sâm. 200mg

Viên nang 

mềm
Uống

Hộp 6 vỉ, hộp 12 vỉ 

x 5 viên
VD-22264-15

Nhà máy HDPHARMA EU - 

Công ty cổ phần dƣợc vật tƣ y tế 

Hải Dƣơng

Việt Nam
358/QĐ-

BVKV
Viên E                3.800                36.000 

407 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

TM-ĐT-XNK H.P 

Cát

HOHT227 Hoạt huyết dƣỡng não Đinh lăng, Bạch quả 105mg; 10mg
Viên bao 

đƣờng
Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên VD-24472-16

Công ty Cổ phần thƣơng mại 

Dƣợc Vật tƣ y tế Khải Hà
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   200              300.000 

408 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm 

Fitopharma

HUST203 Hƣơng sa lục quân

Đảng sâm, Bạch linh, 

Bạch truật, Cam 

thảo, Trần bì,Bán hạ 

chế, Sa nhân, Mộc 

hƣơng, Gừng tƣơi

Mỗi viên chứa: Cao khô 

dƣợc liệu 250mg tƣơng 

đƣơng: Bạch linh 432mg; 

Bạch truật 268,7mg; Đảng 

sâm 250mg; Bán hạ chế 

216mg; Sa nhân 173mg; 

Cam thảo 151mg; Trần bì 

146,3mg; Mộc hƣơng 

91mg; Gừng tƣơi 22mg; 

Bột mịn dƣợc liệu gồm: 

Bạch truật 163,3mg; Mộc 

hƣơng 60mg; Trần bì 

26,7mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 10 vỉ x 10 viên 

nang cứng
VD-21492-14

Công ty TNHH dƣợc phẩm Fito 

Pharma
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   693                72.000 

409 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
KHMT237

Khang Minh phong 

thấp nang

Lá lốt, Hy thiêm, 

Ngƣu tất, Thổ phục 

linh.

600mg; 400mg; 600mg; 

600mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 

10 viên
VD-22473-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khang Minh
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                2.600              120.000 
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410 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
KHMT235

Khang Minh thanh 

huyết

Kim ngân hoa, Nhân 

trần tía, Thƣơng nhĩ 

tử, Nghệ, Sinh địa, 

Bồ công anh, Cam 

thảo

300mg; 300mg; 300mg; 

200mg; 150mg; 150mg; 

50mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 

10 viên
VD-22168-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khang Minh
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.990                72.000 

411 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
KHMT239

Khang Minh tỷ viêm 

nang

Tân di hoa, Thăng 

ma, Xuyên khung, 

Bạch chỉ, Cam thảo

600mg; 300mg; 300mg; 

50mg; 300mg

Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 2 túi x 5 vỉ x 

10 viên
VD-21858-14

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khang Minh
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                2.280                36.000 

412 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

KITT225 Kim tiền thảo HL
Kim tiền thảo, Râu 

ngô

Cao khô Kim tiền thảo 

(tƣơng ứng với Kim tiền 

thảo 4,8g); Cao khô 

Râu ngô (tƣơng ứng với 

1,2g Râu ngô)

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 5 vỉ x 20 viên VD-33781-19

Công ty TNHH dƣợc phẩm Hà 

Thành
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   250              240.000 

413 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
LAPT203 Lapandan

Bán hạ nam, Bạch 

linh, Xa tiền tử, Ngũ 

gia bì chân chim, 

Sinh khƣơng, Trần 

bì, Rụt, Sơn tra, Hậu 

phác nam

0,66g; 1,335g; 0,66g; 

0,66g; 0,165g; 0,66g; 

0,84g; 0,66g; 0,495g

Thuốc cốm Uống Hộp 30 gói x 3g TCT-00014-20
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Thành Phát
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Gói E                3.600                12.000 

414 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

LOPT203 Lopassi

Lá sen, Lá vông, Lạc 

tiên, Tâm sen, Bình 

vôi

Mỗi viên chứa 210mg 

cao khô dƣợc liệu tƣơng 

đƣơng: Lá sen 500mg; 

Lá vông 700mg; Lạc 

tiên 500mg; Tâm sen 

100mg; Bình vôi 

1000mg

Viên bao 

đƣờng
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-30950-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

TRƢỜNG THỌ
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   930                36.000 

415 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm 

Nguyên Anh Khoa

MIZT201 Mizho Actiso, Rau má 40mg; 300mg
Viên nang 

mềm
Uống Hộp 6 vỉ x 10 viên VD-29825-18

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Phƣơng Đông - Chi nhánh 1
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.575                72.000 

416 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

PHTT213 Phong tê thấp

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký sinh, 

Tần giao, Bạch 

thƣợc, Ngƣu tất , 

Sinh địa, Cam thảo, 

Đỗ trọng , Tế tân, 

Quế nhục, Nhân sâm, 

Đƣơng quy, Xuyên 

khung

330mg; 330mg; 330mg; 

330mg; 330mg; 330mg; 

330mg; 330mg; 330mg; 

60mg; 60mg; 60mg; 

60mg; 30mg

Viên nén bao 

phim
Uống Hộp 10 vỉ x 20 viên V320-H12-13

Công ty TNHH dƣợc phẩm Hà 

Thành
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   670              120.000 
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417 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm Y.A.C
PHTT215

Phong tê thấp HD 

New

Mã tiền chế, Đƣơng 

qui, Đỗ trọng, Ngƣu 

tất, Quế Chi, Độc 

hoạt, Thƣơng truật, 

Thổ phục linh

Mã tiền chế 70mg; Quế 

chi 40mg; Cao khô hỗn 

hợp dƣợc liệu (tƣơng 

đƣơng với 460mg dƣợc 

liệu bao gồm: Đƣơng 

quy 70mg, đỗ trọng 

70mg, ngƣu tất 60mg, 

độc hoạt 80mg, thƣơng 

truật 80mg, thổ phục 

linh 100mg) 92mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-27694-17

Công ty cổ phần dƣợc vật tƣ y tế 

Hải Dƣơng
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.495              360.000 

418 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

SUNT237 Suncurmin Nghệ vàng

Mỗi 100ml chứa: Nghệ 

vàng (tƣơng đƣơng dịch 

chiết nghệ vàng 50 g) 

30g

Cao lỏng Uống Hộp 1 chai 100 ml VD-34594-20
Chi nhánh Công ty cổ phần Sao 

Thái Dƣơng tại Hà Nam
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Chai E              54.000                12.000 

419 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
THKT215

Thấp khớp Nam 

Dƣợc

Độc hoạt, Phòng 

phong, Tang ký sinh, 

Đỗ trọng, Ngƣu tất, 

Trinh nữ, Hồng hoa, 

Bạch chỉ, Tục đoạn, 

Bổ cốt chỉ

1.5g; 1g; 1g; 1g; 1g; 1g; 

1g; 1g; 1g; 0,5g

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 4 vỉ x 10 viên VD-34490-20 Công ty TNHH Nam Dƣợc Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                2.000              300.000 

420 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

THTT219 Thập toàn đại bổ

Đƣơng quy, Bạch 

truật,Đảng sâm, Quế 

nhục, Thục địa, Cam 

thảo, Hoàng kỳ,Bạch 

linh, Xuyên khung, 

Bạch thƣợc

Mỗi viên chứa 480,0 mg 

cao khô chiết từ các dƣợc 

liệu khô sau: Đảng sâm 

660mg; Bạch truật 440mg; 

Phục linh 352mg; Cam thảo 

352mg; Đƣơng quy 440mg; 

Xuyên khung 352mg; Bạch 

thƣợc 440mg; Thục địa 

660mg; Hoàng kỳ 660mg; 

Quế nhục 440mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 5 vỉ x 10 viên VD-28360-17

Công ty Cổ phần thƣơng mại 

Dƣợc Vật tƣ y tế Khải Hà
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                   890                24.000 

421 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM TÙNG 

LINH

THTT221 Thông tâm lạc

Nhân sâm, Thủy điệt, 

Toàn yết, Xích 

thƣợc, Thuyền thoái, 

Thổ miết trùng, Ngô 

công, Đàn hƣơng, 

Giáng hƣơng, Nhũ 

hƣơng, Toan táo 

nhân, Băng phiến

37,67 mg; 71,06 mg; 

47,09 mg; 32,53 mg; 

47,09 mg; 47,09 mg; 

9,42 mg; 15,41 mg; 

16,27 mg; 15,41 mg; 

31,68 mg; 9,42 mg

Viên nang Uống Hộp 3 vỉ x 10 viên VN-9380-09
Shijiazhuang Yiling 

Pharmaceutical Co, Ltd.,
Trung Quốc

358/QĐ-

BVKV
Viên E                6.900                60.000 

422 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty TNHH 

dƣợc phẩm Y Đông
THXT215

Thông xoang tán 

Nam Dƣợc

Tân di, Cảo bản, 

Bạch chỉ, Phòng 

phong, Tế tân, Xuyên 

khung, Thăng ma, 

Cam thảo

200mg; 300mg; 200mg; 

200mg; 200mg; 100mg; 

200mg; 100mg

Viên nang 

cứng
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên V87-H12-13 Công ty TNHH Nam Dƣợc Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                1.840                48.000 
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423 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN

THHT211 Thuốc ho Astemix
Húng chanh, Núc 

nác, Cineol

500mg; 125mg; 

0,883mg/ml; 60ml
Cao lỏng Uống Hộp 1 chai 60ml VD-33407-19

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC 

PHẨM AN THIÊN
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Chai E              29.400                  1.800 

424 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

TULT211
Tùng lộc thanh nhiệt 

tán
Hoạt thạch, Cam thảo (4,3g;0,7g)/5g Thuốc bột Uống Hộp 10 gói 5 gam VD-26546-17

Công ty cổ phần dƣợc Quốc tế 

Tùng Lộc
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Gói E                5.300                48.000 

425 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công Ty Cổ Phần 

Thƣơng Mại Xuất 

Nhập Khẩu APEC

VIRT201 Virelsea
Diệp hạ châu, Chua 

ngút, Cỏ nhọ nồi

Mỗi viên nang mềm 

chứa cao đặc hỗn hợp 

dƣợc liệu (tƣơng đƣơng 

với Diệp hạ châu 1500 

mg; Chua ngút 250 mg; 

Cỏ nhọ nồi 250 mg) 

200 mg

Viên nang 

mềm
Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-32915-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Trung Ƣơng 1- Pharbaco
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Viên E                3.500                60.000 

426 Nhóm 3

Gói thầu thuốc Dƣợc liệu, 

thuốc có TP dƣợc liệu phối 

hợp với DC hóa dƣợc, thuốc 

cổ truyền (Không bao gồm 

vị thuốc cổ truyền) 358/QĐ-

BVKV (21/05/2024) 

Công ty cổ phần 

Gonsa
XOAT215 Xoangspray

Liên kiều, Kim ngân 

hoa, Hoàng cầm, 

Menthol, Eucalyptol, 

Camphor

10ml chứa: 0,5g; 0,25g; 

0,25g; 0,004g; 0,003g; 

0,002g (Chai 20ml)

Dung dịch xịt 

mũi

Dùng 

ngoài
Chai nhựa 20ml VD-20945-14

Công ty cổ phần dƣợc Nature 

Việt Nam
Việt Nam

358/QĐ-

BVKV
Chai E              38.000                  2.400 

427 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm dƣợc 

liệu Pharmedic

ACET257 Acetazolamid Acetazolamid 250mg Viên nén Uống Hộp 10 vỉ x 10 viên VD-27844-17
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

dƣợc liệu Pharmedic
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên E                1.000                  4.000 

428 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

BFST235 BFS-Naloxone Naloxon hydroclorid 0,4mg/ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 1ml VD-23379-15

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

CPC1 Hà Nội
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống V              29.400                       30 

429 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Khánh 

Hòa

CLMT233 Clorpheniramin 4mg
Chlorpheniramin 

(hydrogen maleat)
4mg Viên nén Uống Chai 1000 viên VD-34186-20

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Khánh Hoà
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên E                     40              150.000 

430 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty TNHH 

Dƣợc Phẩm U.N.I 

Việt Nam

COST217 Colocol suppo 150 Paracetamol 150mg
Viên đặt trực 

tràng
Đặt Hộp 2 vỉ x 5 viên VD-30482-18

Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm 

Sao Kim
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên E                1.600                     250 

431 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty TNHH 

Dƣợc Phẩm và 

trang thiết bị Y Tế 

Hoàng Đức

COMT411
Cordarone 

150mg/3ml

Amiodaron 

(hydroclorid)
150mg/3ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 6 ống x 3ml VN-20734-17 Sanofi Winthrop Industrie Pháp

823/QĐ-

BVKV
Ống              30.048                       60 

432 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

EUTICAL
DIGT243 Digoxin/Anfarm Digoxin 0,5mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 6 ống x 2ml VN-21737-19 Anfarm Hellas S.A. Hy Lạp

823/QĐ-

BVKV
Ống V              30.000                       60 

Gói thầu thuốc Generic mua sắm bổ sung (lần 4) năm 2023 - 2024
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433 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 3/2
DIGT245 DigoxineQualy Digoxin 0,25mg Viên nén Uống Hộp 1vỉ x 30 viên VD-31550-19 Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 3/2 Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên V                   630                  1.000 

434 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm 3/2
DIGT247 DigoxineQualy Digoxin 0,25mg Viên nén Uống Hộp 1vỉ x 30 viên 893110428024 Công ty cổ phần Dƣợc phẩm 3/2 Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên V                   630 

435 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

DIMT337 Dimedrol Diphenhydramin 10mg/ml
Dung dịch 

thuốc tiêm
Tiêm Hộp 100 ống x 1ml VD-23761-15

Công ty cổ phần dƣợc vật tƣ y tế 

Hải Dƣơng
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống V                   470                     200 

436 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

FEHT213
Fentanyl - Hameln 

50mcg/ml
Fentanyl 50mcg/ml (2ml)

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 2 ml VN-17326-13 Siegfried Hamelm GmbH Đức

823/QĐ-

BVKV
Ống V              14.300                  2.100 

437 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

GLTT221
Glyceryl Trinitrate - 

Hameln 1mg/ml

Glyceryl 

trinitrat(Nitroglycerin)
10mg/10ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống 10ml VN-18845-15 Siegfried Hamelm GmbH Germany

823/QĐ-

BVKV
Ống V              80.283                     600 

438 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng CPC1

KEPT207
Ketamine Panpharma 

50 mg/ml
Ketamin 500mg/10ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 25 lọ 10ml 11/2024-P Panpharma GmbH Germany

823/QĐ-

BVKV
Lọ V              65.360                     125 

439 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

LART233 Lactated Ringer's Ringer lactat

Mỗi 500ml dung dịch 

chứa: Natri clorid 3g, 

Natri lactat 1,55g, Kali 

clorid 0,15g, Calci 

clorid dihydrat 0,1g

Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 20 chai x 

500ml
893110118323

Công ty cổ phần kỹ thuật Dƣợc 

Bình Định
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Chai E                7.300                  9.000 

440 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm VCP
LIDT241 Lidogel 2%

Lidocain 

(hydroclorid)
2%/g

Gel bôi niêm 

mạc

Dùng 

ngoài
Hộp 1 tuýp x 10g VD-32933-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

VCP
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Tuýp E              40.000                       80 

441 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm VCP
LIDT243 Lidogel 2%

Lidocain 

(hydroclorid)
2%/g

Gel bôi niêm 

mạc

Dùng 

ngoài
Hộp 1 tuýp x 10g 893100546224

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

VCP
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Tuýp E              40.000 

442 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Thiết 

Bị Y Tế Phúc An

LIST251 Lignospan Standard
Lidocain + 

epinephrin(adrenalin)

(36mg;18,13mcg)/ 

1,8ml

Dung dịch 

tiêm dùng 

trong nha khoa

Tiêm Hộp 5 vỉ x 10 ống VN-16049-12 Septodont Pháp
823/QĐ-

BVKV
Ống E              14.135                  4.000 

443 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

LUNT213 Lungastic 20
Bambuterol 

hydroclorid
20 mg Viên nén Uống

Hộp 05 vỉ x 10 

viên; Hộp 10 vỉ x 

10 viên

VD-28564-17
Công ty TNHH liên doanh 

Hasan - Dermapharm
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên E                   903                40.000 

444 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty Trách 

Nhiệm Hữu Hạn 

Dƣợc Phẩm Việt 

Đức

LUNT215 Lungastic 20 Bambuterol 20 mg Viên nén Uống

 Hộp 05 vỉ x 10 

viên; Hộp 10 vỉ x 

10 viên

893110094024
Công ty TNHH liên doanh 

Hasan - Dermapharm
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Viên E                   903 

445 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

MAGT235 Magnesi-BFS 15% Magnesi sulfat 750mg/5ml
Dung dịch 

tiêm

Tiêm 

truyền
Hộp 50 ống x 5ml 893110101724

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

CPC1 Hà Nội
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống V                3.700                  3.000 

446 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

MIHT205
Midazolam - hameln 

5mg/ml
Midazolam 5mg/ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 1 ml VN-16993-13 Siegfried Hamelm GmbH Đức

823/QĐ-

BVKV
Ống V              20.500                  1.000 
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447 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc NewSun
MIFT249 Mifrednor 200 Mifepriston 200mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 1 viên 893110466423

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
823/QĐ-

BVKV
Viên N              47.500 

448 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc NewSun
MIFT247 Mifrednor 200 Mifepriston 200mg Viên nén Uống Hộp 1 vỉ x 1 viên QLĐB-373-13

Chi nhánh Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Agimexpharm - Nhà 

máy sản xuất dƣợc phẩm 

Agimexpharm

Việt Nam
823/QĐ-

BVKV
Viên N              47.500                     200 

449 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

NACT343 Natri clorid 0,9% Natri clorid
4,5g/500ml (Dùng 

ngoài)

Dung dịch vô 

khuẩn dùng 

trong phẫu 

thuật

Dùng 

ngoài

Thùng 20 chai x 

500ml
893110118523

Công ty cổ phần kỹ thuật Dƣợc 

Bình Định
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Chai E                6.590                  6.000 

450 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

NACT345 Natri clorid 3% Natri clorid 3g/100ml
Dung dịch 

tiêm truyền

Tiêm 

truyền

Thùng 80 chai x 

100ml
893110118723

Công ty cổ phần kỹ thuật Dƣợc 

Bình Định
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Chai E                7.600                  3.500 

451 Nhóm 2

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

NOVT209 Noveron Rocuronium bromid 10mg/ml (5ml)
Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 12 lọ 5ml VN-21645-18

PT. Novell Pharmaceutical 

Laboratories
Indonesia

823/QĐ-

BVKV
Lọ V              43.999                     400 

452 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

PEMT247
Pethidine-hameln 

50mg/ml
Pethidin hydroclorid 100mg/2ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống 2ml VN-19062-15 Siegfried Hamelm GmbH Germany

823/QĐ-

BVKV
Ống E              19.500                  1.200 

453 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một 

thành viên Dƣợc 

Sài Gòn

POVT259 Povidine Povidon iodin 1g (20ml)
Dung dịch 

dùng ngoài

Dùng 

ngoài
Hộp 1 lọ 20ml VD-17906-12

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

dƣợc liệu Pharmedic
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Lọ E                6.378                     200 

454 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm dƣợc 

liệu Pharmedic

POVT261 Povidine 4% Povidon iodin 20g/500ml
Dung dịch 

dùng ngoài

Dùng 

ngoài
Chai 500ml VD-31645-19

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

dƣợc liệu Pharmedic
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Chai E              44.000                     700 

455 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

CÔNG TY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

GIGAMED

PRFT243 Pred Forte Prednisolon acetat 1% w/v (10mg/ml)
Hỗn dịch nhỏ 

mắt
Nhỏ mắt Hộp 1 chai 5ml VN-14893-12 Allergan Pharmaceuticals Ireland Ireland

823/QĐ-

BVKV
Chai E              36.300                  1.000 

456 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

PHẨM CPC1 HÀ 

NỘI

ROCT203 Rocuronium-BFS Rocuronium bromid 50mg/5ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 5 vỉ x 2 túi x 1 

ống; Hộp 1 vỉ x 2 

túi x 1 ống; Hộp 1 

túi x 1 ống; ống x 

5ml

893114281823
Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

CPC1 Hà Nội
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống V              41.000                     400 

457 Nhóm 1

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

TAMT251

Tamiflu (đóng gói, 

xuất xƣởng: 

F.Hoffmann-La 

Roche Ltd.; Đ/c: 

Wurmisweg, CH-

4303 Kaiseraugst, 

Switze

Oseltamivir 75mg
Viên nang 

cứng
Uống Hộp 1 vỉ x 10 viên VN-22143-19 Delpharm Milano S.r.l Ý

823/QĐ-

BVKV
Viên E              44.877                     200 

458 Nhóm 5

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Dƣợc Phẩm Trung 

Ƣơng Codupha

THTT223
Thuốc tiêm Fentanyl 

citrate
Fentanyl 0,5mg/10ml

Dung dịch 

tiêm bắp, tiêm 

tĩnh mạch, 

truyền tĩnh 

mạch, tiêm 

ngoài màng 

cứng

Tiêm
Hộp 2 ống x 10ml; 

Hộp 5 ống x 10ml
VN-18482-14

Yichang Humanwell 

Pharmaceutical Co., Ltd
China

823/QĐ-

BVKV
Ống V              21.000                     500 

459 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc phẩm Vĩnh 

Phúc

VINT351 Vinsalmol Salbutamol (sulfat) 2,5mg/2,5ml
Dung dịch khí 

dung
Khí dung

Hộp 5 vỉ x 10 ống 

x 2,5ml
893115305523

Công ty cổ phần dƣợc phẩm 

Vĩnh Phúc
Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống E                4.400                13.000 
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460 Nhóm 4

Gói thầu thuốc Generic mua 

sắm bổ sung (lần 4) 823/QĐ-

BVKV (23/08/2024)

Công ty cổ phần 

dƣợc Danapha
ZODT205 Zodalan Midazolam 5mg/1ml

Dung dịch 

tiêm
Tiêm Hộp 10 ống x 1ml 893112265523 Công ty cổ phần dƣợc Danapha Việt Nam

823/QĐ-

BVKV
Ống V              15.750                  1.000 

461 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

BOOT205
Boostrix 0.5ml 

1Dose (N1)

Giải độc tố bạch hầu 

≥ 2 IU; Giải độc tố 

uốn ván ≥ 20 IU; 

Giải độc tố ho gà 8 

µg; Filamentous 

Haemagglutinin 8 

µg; Pertactin 2,5 µg

Một liều (0,5ml) chứa: 

Giải độc tố bạch hầu ≥ 

2IU; Giải độc tố uốn 

ván ≥ 20IU; Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc 

tố ho gà 8mcg; ngƣng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 

8mcg và Pertactin 

2,5mcg

Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp chứa 1 bơm 

tiêm đóng sẵn liều 

0,5ml và 2 kim tiêm

300310036923

GlaxoSmithKline Biologicals 

(CSXX: GlaxoSmithKline 

Biologicals SA)

Pháp; Đóng 

gói Bỉ

630/QĐ-

BVKV
Hộp E            598.000                     120 

462 Nhóm 5

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

BOOT207
Boostrix 0.5ml 

1Dose (N5)

Giải độc tố bạch hầu; 

Giải độc tố uốn ván; 

Các kháng nguyên 

Bordetella pertussis 

gồm giải độc tố ho 

gà và ngƣng kết tố 

hồng cầu dạng sợi và 

Pertactin; Kháng 

nguyên bề mặt virus 

viêm gan B; Virus 

bại l

Một liều (0,5ml) chứa: 

Giải độc tố bạch hầu ≥ 

2IU; Giải độc tố uốn 

ván ≥ 20IU; Các kháng 

nguyên Bordetella 

pertussis gồm giải độc 

tố ho gà 8mcg; ngƣng 

kết tố hồng cầu dạng sợi 

8mcg và Pertactin 

2,5mcg

Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp chứa 1 bơm 

tiêm đóng sẵn liều 

0,5ml và 2 kim tiêm

300310036923

GlaxoSmithKline Biologicals 

(CSXX: GlaxoSmithKline 

Biologicals SA)

Pháp; Đóng 

gói Bỉ

630/QĐ-

BVKV
Hộp E            598.000                       50 

463 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

DUDT229

Dung dịch pha 0.5ml 

10'S ((Dung môi kèm 

theo vaccin M-M-R 

II (Phòng bệnh: Sởi, 

Quai bị, Rubella)

Nƣớc cất pha tiêm 0,5ml
Dung Dich 

Pha
Tiêm

hộp 10 lọ dung môi 

pha tiêm

Jubilant HollisterStier general 

Parnership
Mỹ

630/QĐ-

BVKV
Lọ E                      -                         50 

464 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

GART209

Gardasil 9 0.5ml 1's 

(Phòng bệnh: Ung 

thƣ cổ tử cung)

Mỗi liều 0,5mL chứa 

30mcg protein L1 

HPV týp 6; 40mcg 

protein L1 HPV týp 

11; 60mcg protein 

L1 HPV týp 16; 

40mcg protein L1 

HPV týp 18; 20mcg 

protein L1 HPV cho 

mỗi týp 31,33,45,52 

và 58

0.5ml
Hỗn Dịch 

Tiêm
Tiêm bắp

Hộp 1 bơm tiêm 

đóng sẵn 0,5 mL 

vắc xin và 2 kim 

tiêm

VX3-1234-21

CSSX & ĐG cấp 1: Merck 

Sharp & Dohme LLC.; CSĐG 

cấp 2 & xuất xƣởng: Merck 

Sharp & Dohme B.V

Mỹ, đóng 

gói Hà Lan

630/QĐ-

BVKV
Bơm tiêm E         2.572.500                     720 

465 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

GAIT203

Gardasil Inj 0.5ml 1's 

(Phòng bệnh: ung thƣ 

cổ tử cung)

Vắc xin tái tổ hợp tứ 

giá phòng vi rút HPV 

ở ngƣời týp 

6,11,16,18

0.5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Hộp 1 lọ x 0,5ml QLVX-883-15

CSSX & ĐG cấp 1: Merck 

Sharp & Dohme LLC.; CSĐG 

cấp 2 & xuất xƣởng: Merck 

Sharp & Dohme B.V

Mỹ, đóng 

gói Hà Lan

630/QĐ-

BVKV
Lọ E         1.509.600                     720 

Vaccin tiêm chủng yêu cầu (Lần 1) năm 2024
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 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 
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dùng 
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466 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

INTT211 INFLUVAC TETRA

A/Brisbane/02/2018 

(H1N1)pdm09-like 

strain 

(A/Brisbane/02/2018, 

 IVR-190); A/South 

Australia/34/2019 

(H3N2)-like strain 

(A/South 

Australia/34/2019, 

IVR-197); 

B/Washington/02/201

9-like strain 

(B/Washing

15 mcg HA/ chủng/ 

0,5ml/ liều
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp có 1 xy lanh 

chứa 0,5ml hỗn dịch
870310304024 Abbott Biologicals B.V Hà lan

630/QĐ-

BVKV
Bơm tiêm E            264.000                     750 

467 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

IVVT201

IVACFLU-S ( Vắc 

xin cúm mùa dạng 

mảnh bất hoạt) 

(Phòng bệnh: cúm 

mùa)

Chủng A/H1N1 

(NYMC X-179A); 

A/California/07/2009

); Chủng A/H3N2 

(NYMC X-263B); 

A/HongKong/4801/2

014); Chủng B 

(NYMC BX-35, 

B/Brisbane/60/2008)

15 mcg HA/ chủng/ 

0,5ml/ liều

Dung dịch 

tiêm
Tiêm bắp

Hộp 10 lọ, lọ 1 liều 

x 0,5ml

QLVX-H03-

1137-19

Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

630/QĐ-

BVKV
Lọ E            149.100                     700 

468 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

MMIT205

M-M-R II (Phòng 

bệnh: Sởi, Quai bị, 

Rubella)

Virus sởi; Virus quai 

bị; virus rubella
0.5ml

Bột đông khô 

pha tiêm
Tiêm bắp

Hộp 10 lọ vắc xin 

đơn liều kèm hộp 

10 lọ dung môi pha 

tiêm

QLVX-878-15

CSSX & ĐG cấp 1: Merck 

Sharp & Dohme LLC.; CSĐG 

cấp 2 & xuất xƣởng: Merck 

Sharp & Dohme B.V

CSSX: Mỹ, 

đóng gói: 

Hà Lan, 

CSSX Dung 

môi: Mỹ

630/QĐ-

BVKV
Lọ E            217.256                       50 

469 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

MVPT201
MVVAC (Phòng 

bệnh: Sởi)

Virus sởi sống giảm 

độc lực, chủng AIK-

C >= 1000PFU/liều 

0,5ml

≥ 1000PFU/liều 0,5ml
Bột đông khô 

pha tiêm

Tiêm 

dƣới da

1 hộp vắc xin chứa 

10 lọ vắc xin sởi 

đông khô (10 

liều/lọ), 1 hộp nƣớc 

hồi chỉnh chứa 10 

lọ (6ml/lọ)

QLVX-880-15

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất 

vắc xin và sinh phẩm y tế 

(POLYVAC)

Việt Nam
630/QĐ-

BVKV
Lọ E            353.010                       50 

470

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

NUPT207
Nƣớc pha tiêm (dung 

môi kèm MVVAC)
Nƣớc cất pha tiêm 6ml

Nƣớc cất pha 

tiêm
Tiêm Hộp 10 lọ

Trung tâm nghiên cứu, sản xuất 

vắc xin và sinh phẩm y tế 

(POLYVAC)

Việt Nam
630/QĐ-

BVKV
Lọ E                      -                         50 

471 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

TWVT201

Twinrix Via 1ml 1's 

(Phòng bệnh: viêm 

gan A, viêm gan B)

Hepatitis A virus 

antigen (HM175 

strain) 720 Elisa 

units; r-DNA 

Hepatitis B Virus 

surface antigen 

(HBsAg) 20mcg

720 Elisa units; 20mcg Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp 01 bơm tiêm 

đóng sẵn một liều 

vắc xin (1.0 ml) và 

1 kim tiêm

QLVX-1078-18

CSSX: GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A; CSĐG sơ cấp 

và thứ cấp: GlaxoSmithKline 

Biologicals NL der SmithKline 

Beecham Pharma GmbH & Co. 

KG; CSXX: GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A

BỈ
630/QĐ-

BVKV
Hộp E            469.900                     360 

472 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

VAXT229
Vắc xin uốn ván hấp 

phụ (TT)

Giải độc tố uốn ván 

tinh chế
≥ 40 IU/0,5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp/20 ống (0,5ml/ 

ống chứa 1 liều vắc 

xin)

QLVX-881-15
Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

630/QĐ-

BVKV
Ống E              14.784                  1.800 
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 STT  Nhóm TCKT  Tên Gói Thầu  Tên Nhà Thầu  Mã dược 
 Tên hàng hóa dự 

thầu 
 Tên hoạt chất  Nồng độ - hàm lượng 

 Dạng bào 
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dùng 
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thầu 

473 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

VAXT231

Vắc xin viêm gan B 

tái tổ hợp Gene-

HBVAX

Vắc xin viêm gan B 

tái tổ hợp
20mcg/1ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Hộp 10 lọ x 1ml 893310036523

Công ty TNHH MTV vắc xin và 

sinh phẩm số 1
Việt Nam

630/QĐ-

BVKV
Lọ E              80.640                  1.800 

474 Nhóm 1

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 Lần 1 (630/QĐ-

BVKV 16/07/2024)

Công ty cổ phần 

Dƣợc liệu trung 

ƣơng 2

VART201

Varilrix 0.5ml 1Dose 

(Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô, 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi hoàn nguyên 

(0,5ml) và

Virus thủy đậu sống 

giảm độc lực
≥ 103,3 PFU

Bột đông khô 

và dung dịch 

pha tiêm

Tiêm 

dƣới da

Hộp 1 lọ vắc xin 

đông khô, 1 bơm 

tiêm đóng sẵn dung 

môi hoàn nguyên 

(0,5ml) và 2 kim 

tiêm

QLVX-1139-19

CSSX: Corixa Corporation dba 

GlaxoSmithKline Vaccines; 

CSSX ống dung môi: Catalent 

Belgium SA; Aspen Notre 

Dame de Bondeville; CS xuất 

xƣởng: GlaxoSmithKline 

Biologicals S.A; CS đóng gói: 

GlaxoSmithKl

BỈ
630/QĐ-

BVKV
Hộp E            764.000                     120 

475 Nhóm 5

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 (Lần 2) (716/QĐ-

BVKV 31/07/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Y Tế AMVGROUP
ABPT201

ABHAYRAB (Phòng 

bệnh: dại)

Virus dại bất hoạt 

(chủng Wistar 

PM/WI 38 1503-3M) 

≥ 2,5 IU

Virus dại bất hoạt 

(chủng L. Pasteur 

2061/Vero đƣợc nhân 

giống trên tế bào Vero) 

≥ 2,5 IU

Bột đông khô 

pha tiêm
Tiêm bắp

Hộp đựng 10 lọ vắc 

xin đông khô đơn 

liều, 10 ống dung 

môi hoàn nguyên 

vắc xin (0,5ml/ống) 

và 10 xy lanh vô 

trùng

QLVX-0805-14

Cơ sở sản xuất vắc xin: Human 

Biologicals Institute (A Division 

of Indian Immunologicals 

Limited)|Cơ sở sản xuất ống 

dung môi: Sovereign Pharma 

Private Limited và Indian 

Immunologicals Limited

Ấn Độ
716/QĐ-

BVKV
Lọ E            164.800                  1.200 

476 Nhóm 5

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 (Lần 2) (716/QĐ-

BVKV 31/07/2024)

Công Ty Cổ Phần 

Y Tế AMVGROUP
DUMT211

Dung môi hoàn 

nguyên vắc xin 

(0,5ml/ống) (Dung 

môi kèm theo vaccin 

ABHAYRAB (Phòng 

bệnh: dại))

Natri clorid 0,5ml
Dung môi pha 

tiêm
Tiêm

Hộp đựng 10 lọ vắc 

xin  đông khô đơn 

liều, 10 ống dung 

môi hoàn nguyên 

vắc xin (0,5ml/ống) 

và 10 xy lanh vô 

trùng

Cơ sở sản xuất vắc xin: Human 

Biologicals Institute (A Division 

of Indian Immunologicals 

Limited)|Cơ sở sản xuất ống 

dung môi: Sovereign Pharma 

Private Limited và Indian 

Immunologicals Limited

Ấn Độ
716/QĐ-

BVKV
Ống E                      -                    1.200 

477 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 (Lần 2) (716/QĐ-

BVKV 31/07/2024)

CTY TNHH 

DƢỢC PHẨM 

VẮCXIN THUẬN 

ĐỨC

VAXT233
Vắc xin uốn ván hấp 

phụ (TT)

Giải độc tố uốn ván 

tinh chế
≥ 40 IU/0,5ml Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp/20 ống (0,5ml/ 

ống chứa 1 liều vắc 

xin)

QLVX-881-15
Viện Vắc Xin Và Sinh Phẩm Y 

Tế (IVAC)
Việt Nam

716/QĐ-

BVKV
Ống E              14.784                     240 

478 Nhóm 4

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 (Lần 2) (716/QĐ-

BVKV 31/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

VAXT237

Vắc xin viêm gan B 

tái tổ hợp - Gene-

HBVAX (Phòng 

bệnh: Viêm gan B)

Kháng nguyên bề 

mặt virus viêm gan B 

tinh khiết

10mcg; ≤300µg; 

≤0,012%(W/V) /0,5ml
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp Hộp 10 lọ x 0,5ml QLVX-1043-17

Công ty TNHH MTV vắc xin và 

sinh phẩm số 1 (Vabiotech)
Việt Nam

716/QĐ-

BVKV
Lọ E              45.045                     500 

479 Nhóm 5

Vaccin tiêm chủng yêu cầu 

2024 (Lần 2) (716/QĐ-

BVKV 31/07/2024)

CÔNG TY CỔ 

PHẦN VẮC XIN 

VÀ SINH PHẨM 

NAM HƢNG VIỆT

VAPT207

VA-MENGOC-BC 

(Phòng bệnh: viêm 

màng não do não mô 

cầu type B, C)

Protein màng ngoài 

tinh khiết vi khuẩn 

não mô cầu nhóm B; 

Polysaccharide vỏ vi 

khuẩn não mô cầu 

nhóm C

50mcg/0,5ml 

50mcg/0,5ml
Hỗn dịch tiêm Tiêm bắp

Hộp 10 lọ x 0,5ml 

(1 liều)
850310110724 Instituto Finlay de Vacunas Cu ba

716/QĐ-

BVKV
Lọ E            175.392                     240 

Vaccin tiêm chủng yêu cầu (Lần 2) năm 2024
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